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coNc rY co puAN c.q. pnr ruANc r-Or

DAI HQI EONG CO oONC rrrUONC NrrN NAVI ZOZ:

Oatt Utt, ngdy 26 thdng 04 ndm 2023

nrnN sAN KIEM pnrru
KET euA srEu euvrr rnoNc euA cAc Ner DUNG

rniNn DAr Hor DoNG co oONc ruUoNc NIEN NAvr zoz:

Oa, .lLtzo23/BBKP - DHDCD)

C[n cri Luflt Doanh NghiQp sO SS\ZOZO/QHI4 dE dugc Qutic hQi nudc C6ng hoi Xd

hQi Cht nghia ViQt Nam th6ng qua vdL c6 hiQu lpc tu ngdy 01/0112021.

H6m nay, vdo hic 07 gicr 20 phifingiry 26 thdng 04 n5m 2023 tqi H6i tru<rng C6ng ty

CO phAn cd ph€ Thing Lgi, cfucthenh viOn trong Ban kitim phi6u g6m:

1. 6ngt Nguy6n Ti6n Nghia - Tru&ng ban

2. Bh: Nguy6n Thi Di6m HIng - Thhnh vi6n

3. Bir: Nguy6n Thi Qulnh Nhu - Thirnh vi6n

- Dtin thoi diOm 07 gid 30 phrit ngiry 26thdng04 tdm2}23,t6ng sti c6 d6ng

tham dg vd uy quy6n tham dU ld lT c6 ddng, tuong ring v6i 12.614.951 c6 ph6n, chit5m fj'

rc 99,73Yo t6ng si5 c6 phAn c6 quydn tham dg Dai hQi.

- CQp nhat d6n thoi di6m ki6m phi6u k6t qu6 bi6u quy6t, tdng sti cO d6ng tryc tiilp
l ,vi uj' quy6n tham dy ld 173 c6 d6ng, tucrng ring v6i 12.614.951 c6 phAn, chiOm fj' lQ

g9,73yot6ng s6 c6 phAn c6 quy6n tham dy Dai hQi.

- Ban ki6m phi6u ddituhdnh ki6m phitlu bi6u quytlt c6c nQi dung trinh Dai hQi

d6ng c6 d6ng thucrng niOn ndm2023 C6ng ty C6 phin Cd ph6 Thlng Lqi.

K6t qui ki6m phi6u bi6u quy6t c6c nQi dung trinh Dai hQi tliing cd d6rrg thulng ni6n

nhrr sau:

ta

STT NQi dung bi6u quyi6t

Trin

thirnh

(%)

Kh6ng

tfln

thirnh

(%)

Kh6ng y

ki6n

(%)

K6t quf,

bi6u
A.

quyet

1

Chuong trinh vd nQi dung cuQc hgp

EHDCE thudng niOn n[m 2023.
t00% 0% 0%

Thn

thanh

2 B6o c6o cria Ban T6ng Gi6m D6c v0 t00% 0% 0% T6n

1
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STT NQi dung bi6u quytit

Tin
thinh
(%)

Kh6ng

thn

thirnh

(%)

Kh6ng f
ki6n

(%)

K6t qui

bi6u

quy6t

k6t qu6 ho4t dQng SXKD ndm 2022

vd K6 ho4ch nim2O23.

thdnh

1
J

86o c6o hoat dQng cira HDQT n5m

2022 vd dinh hucrng ho4t dQng n6m

2023.

t00% 0% 0%
Tdn

thanh

4

B6o c6o ho4t dQng cira Ban kiOm so6t

ndm2022 vd k6 ho4ch c6ng t6c n[m

2023.

t00% 0% 0%
T6n

thenh

5

To trinh sO ISIZOZZITT - HDQT vC

viQc th6ng qua b6o c6o tdi chinh dd

tlugc ki0m to6n cho ndm tdi chinh tir

ngey OllOll2O22 <ttin trOt ngdy

3U1212022.

t00% 0% 0%
T6n

thdnh

6

Td trinh sO ISIZOZZITT - HDQT V/v

Th6ng qua Phuong 6n phdn ptrOi tql

nhu4n vir thuc hi6n chia cO tric aOi

v6i lgi nhuQn sau thu6 ndm202l.

36,180h 63,220 0%

Kh6ng

tfin

thdnh

7

Td trinh sd 79al2O23lTT - HDQT

V/v Th6ng qua Phuong 6n ph6n ph6i

lgi nhuqn vd thuc hiOn chia cO tfr. Atii

vdi lgi nhu6n sau thu6 ndm2022.

63,87yo 36,l3yo 0%
Tdrr

thdnh

8

Td trinh sO SOIZOZZIT'I - HDQT v0

viQc th6ng qua Tht lao ti6n thucrng

HQi d6ng qu6Ln tri, Ban ki6m soSt

ndm2022 vd k6 hoach ndm2023.

t00% 0% 0%
T6n

thanh

9

Td trinh s6 guzozzlTT - HDQT v0
,l

viQc riy quy6n cho HDQT lya chgn

don vf ki6m to6n b6o c6o tdi chinh

ndm2023.

t00% 0% 0%
Ti.n

thanh

ca

ViQc ki6m phitSu bi6u quyt5t clugc k6t thrio vdo trOi tO gio 45 phrit ctng ngey.

Chring t6i cam t<Ct vO tinh chinh xdc ctaviqc kiOm phi6u tr6n.
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Thirnh vi6n

cAc rn,q,NH vlEx gaN KTEIvI pHrnu

Tru0ng ban

n lutn'/d*6 ',\fftr
Thinh vi6n
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cONc ry cO puAN ca. pnr ruANc ror
DAr HOr DONG Co OONG THU'ONG NIEN NAvr zozs

srEN sAN Hep

DAr Her DoNG co odNG THrIoNc NIEN NAvr zozs

coNc TY co pnAN ca pun rnAuc rgr

1SA; t S|ZO2L/BBH - DHDCD)

r. THor GrAN, o1a ornvr rO cntlc DAr Her

Phi6n hop Dai hdi tl6ng c6 d6ng thuong ni}n 2023 cria Cdng ty Cd phAn Cd ph6

Thing Lgi; dugc khai mac vdo hic: 08 gio 00 ngdy 2610412023 tai H6i truong C6ng ty C6

phAn Cd phd Thing Lqi - Km 17, QL 26, xE, Hoa D6ng, huy6n Ift6ng P6c, tinh Dik

Lik, vict Nam.

il. THU TUC KHAI MAC DAI HQI

1. Bd LO D[ng UyCn Dan thay m4t gidi thiQu thdnh ph6n tham dU Dai hQi.

2. 1ngPham Dinh 86, Trudng Ban ki6m so6t doc b6o cito kOt qui ki6m tra cac

c6 dOng co dir di6u kiQn tham dU DAi hQi theo d6:

_A
- T6ng s6 c6 d6ng tryc ti6p vd iry quy6n tham dV: 173 c6 d6ng.

- T} 16 c6 phAn dai di6n vir sd hfiu cira c6 d6ng tham du: 12.614.951 c6 phAn

chitim ty lC 99,73% tdng s6 cO phAn c6 quyiln bi6u quytlt.

Phi6n hop Dai hQi il6ng cO d6ng dd ducrc ti6n hanh hqp phap vd h-o. p lQ theo quy

dinh cta Lu4t doanh nghiQp; Ei6u l0 td chfc vir hoat ddng C6ng ty.

Bd LC Ding Uydn Dan thay m{t Ban T6 chric gi6i thi6u thdnh phAn Doan cht

tich, Ban thu ky, Ban Ki6m phitlu tpi D4i hdi:

Doirn chri tich:

Ong D5 Hodng Phric

Ong Ph4m XuAn ThU

Bd Dsng Thi Huy6n

- Cht tich HQi d6ng quan tri

- Thdnh vi6n HDQT

- Thdnh vi6n HDQT

Ban thu kv:

- BA Nguy6n Thi Thtiy Hing

- Bd Nguy6n Thi Ngdn

Ban ki6m phi6u:

Ong NguySn Titln Nghia

- Ba Nguy6n Thi Di6a Hing

- Ba Nguy6n Thi Quj,nh Nhu

- Tru&ng ban

- Thanh viOn

- Tru&ng ban

- Thdnh vi6n

- Thanh vi€n
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,1

Eai hQi bi6u quy<it th6ng qua danh s6ch Dodn cht tich, Ban thu ky vd Ban kiOm

phi6u nhu trCn OC eieu khiOn Dai h6i vdi tj' lQ: 100% c6 d6ng tham du Dai hQi trin

thdnh.

3. 6ng Nguy6n Tiiln Nghia thay mfit Ban ki0m phitiu doc quy dinh vO the 16 lam
, 'x a

viec. bi6u quy6t tai Dai hQi.

Dai hQi bi€u quyiSt th6ng qua Quy dinh vC th6 thric ldm viQc vd bi6u quytit tai

Dai hQi vdi tj'16: 100% cO d6ng tham dU Dai hQi t6n thdnh.

4. Dodn chir tich giCIi thieu vd th6ng qua nQi dung Chucrng trinh Dai h6i:

DAi hQi bi6u quyr5t thdng qua nQi dung Chucrng trinh Dai hQi nhu tr6n voi ty lQ:

100% cO d6ng tham dg Dai hQi t6n thdnh.

ril. DIEN BIEN DAI HQI

1. Ong Pham Xudn ThU - Thdnh vi6n HDQT ki6m T6ng Gi6m d6c thay mpt

Ban Tdng Gi6m DOc b6o crio k6t qu6 hopt dQng sin xu6t kinh doanh nitm 2022; kO

ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm 2023.

2. Ong D5 Hodng Phric - Cht tich HDQT thay mat HEQT b6o cao ho4t dQng

cta HDQT ndm 2022; dinh hudng hoat d6ng ndm 2023.

3. Ong Ph4m Dinh Bd - Tru0ng Ban Ki0m Soat thay rn6t Ban Kitlm So6t brio

c6o tinh hinh hoat dQng cria BKS ndm2022 vd k6 ho4ch cdng t6c ndm2023.

4. Bd E[ng Thf Huy6n trinh bdy c6c Td trinh 1i6n quan:

- To trinh th6ng qua B6o c6o tdi chinh d5 dugc kitSm toan cho ndm tdi chinh tir

ngdy 0ll0ll2o22 d6n h6t ngdy 3111212022.

- To trinh th6ng qua Phucrn g in phdn pfrOi tqi nhupn vh thuc hi6n chia c6 tuc

ddi v6i lgi nhu4n sau thu6 ndm202l

- Td trinh th6ng qua Phuon g in ph|n phOi tqi nhufln vd thpc hi6n chia cO tric

AOi vOl loi nhupn sau thu6 ndm2022;

- To trinh th6ng qua tht lao ti6n thudng H6i d6ng qu6n tri, Ban ki6m sodt ndm

2022 vdk5 hoach ndm 2023.

- Tcr trinh riy quy6n cho}IEQT lua chgn dcrn vi Ki6m toan 86o cito titi chinh

ndm2023.

5. Th6o lupn vd t6mtit cdcy ki6n phrit biOu tai Eai hQi:

MQt s6 v5'n dA dugc c6c c6 d6ng dua ra thho ludn tai Dai hQi nhu: v6n dC thr,rc

hiQn viQc chia cO tric hdng ndm.

Y t<itin dua ra th6o lu4n d6 duoc gi6i thich trgc ti6p tai Dai hQi.

6. C6c Ngh! quytit cria D'pi h6i:

Sau khi th6o lu{n, c6c c6 d6ng tham dp da nhdt tri quytit nghi tung nQi dung
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sau:

NQi dung 1: Br[o crlo s(i 75120231B;C - BTGD ngiy 2910312023 cria Ban Tdng

Gi6m D6c vii b6o c:io tdng k6t thgc hiQn sin xuAt kinh doanh trong ndm 2022 vir

phucrng hufng nhiQm vg sin xu6t kinh doanh trong nilm 2023:

Dai hQi bi6u quytlt thdng qua 86o cin ctaBan T6ng Girim D6c vA ki5t qui ho4t

d6ng san xu6t kinh doanh trong ndm 2022 vd kt! ho4ch hopt dQng sAn xu6t kinh doanh

trong nEm2023 nhu sau (c6 bdo cdo kim theo):

Ktit qufr ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh nIm 2022:

.;

)pl

fi

IH.
\q

STT Chi ti6u
Do'n vi

tinh

Thg'c

hiQn

ninr

2022

K6 ho4ch

ninr

2022

Thqc

hiQn nim

2022 so

vdi KH

nIm

2022

A sAx puAM CA PIIE
Tdn

nhdn
9.685 8.302 ll70h

1 Cd ph6 nhdn thu mua ngodi
TAn

nhdn
9.471 8.000 l18,h

2 Cd phd tq tr6ng
TAn

nhAn
2t4 302 Tloh

B
KET QUA HOAT DQNG

SAN XUAT KINH DOANH

I
Doanh thu bin hirng vir cung

c6p dich vg

Tri0u

ddng
450.680 398.596 l13o/o

I
Doanh thu cd ph6 thu rnua

ngoii

Trieu

ddng
434.993 3 83.5 81 ll30/,

2
Doanh thu ch phO cd ph6 kC

ho4ch

TriQu

d6ng
8.378 5.515 152'/,

J Doanh thu kinh doanh dich vu
TriQu
-xoong

1.309 9.500 770h

il Gii v6n hirng bin (chi phi

sin xu6tl

Triqu
,l
dong

432.601 370.009 117'/o

I
Giri v6n cd phO nhAn thu mua

ngodi

TriQu
-;.dong

426.064 3 65.3 01 ll7'/,

2 Gi6 v6n ca phO k6 hopch
TriQu
-).dong

2.58I 2.108 122o/o

-l .Giri v6n kinh doanh dich vu
Tri6u

d6ng
3.956 2.600 1520

III
Lg'i nhuin gQp v6 bfn hirng

vir cung c6p dich vu

Tri0u

d6ng
18.079 28.587 63',/,

t

aJ



STT Chi tiOu
Don vi

tinh

Thqrc

hiQn

nIm

2022

K6 ho4ch

nIm

2022

Thqc

hiQn nim

2022 so

vfi KH

nim

2022

IV
Doanh thu ho4t ilQng tni

chfnh

Triqu
-;.oong

6.49s 3.600 t800

V Chi phi thi chfnh
Tri0u
-loong

3.995 3.100 l29o/o

VI Chi phf brin hhng
TriQu
,i
clong

8.528 13.000 66o/o

VII
Chi phi quin lf doanh

nghiQp

Tri0u

d6ng
t3.285 12.500 1060

x Lo. i nhufln thuin tri hoat

tlQng kinh doanh

TriQu
-).dong

(1.233) 3.587 -390'/o

x Thu nh4p khrlc
TriQu
-xoong

5.028 2.300 2190h

XI Chi phi khic
TriQu
-loong

1.903 2380

XII Lqi nhuin khfc
TriQu
-;.dong

3.125 1.500 208o/o

XIII
T6ng loi nhufn kti to6n

trufc thu6

TriQu

d6ng
1.891 5.087 37'/,

XIV Thu6 TNDN s68 L.017 56'/o

XV
Loi nhuffn sau thu6 thu nhflp

doanh nghiQp

TriQu
,l
oong

1.323 4.070 33'/,

=
E

)N

iA

[t
FT
E

KG hoach ho4t rlQng srin xu6t kinh doanh nlm 2023:

STT Chi ti6u
Do'n vi

tinh

Thlrc
hiQn nim

2022

Kt5 ho4ch

nilm 2023

KH nim
2023 so vrij
TH nim

2022

Ghi chf

A sAN puAM CA PHE
T6n
nhdn

9.68s 8.302 86'

1

Cd ph6 nhAn thu mua

ngodi

TAn

nhAn
9.41t 8.000 84',h t

2 Cizi ph6 tu tr6ng
Tdn

nhAn
214 302 l4l,/,

B

KET QUA HOAT
DONG SAN XUAT
riNH DoANH

4

800

Tri6u

d6ng

at



,t

I Doanh thu bin hirng TriQu 4s0.680 37t.483
va h

82o/o

1

Doanh thu cir phO nhAn

thu mua ngodi

Tri0u
d6ng

434.993 352.383 81,/"

2
Doanh thu cd ph6 cd

phO k0 ho4ch

TriQu

d6ng
8.378 t2.300 l47o/o

Gi6 thu sin
du ki6n

9.000d/kg

cd ph6 quA

tuoi

,)
Doanh thu cho thu6

nhd xuong

Tri0u
-:.
dol1g

7.309 6.800 93"

il Gi:i v6n hirng b:in (chi
phi sin *o6tl

Tri6u
-idong

432.601 350.358 8lo

I
Gi5 vdn cd phO nhdn

thu mua ngodi

Tri6u

d6ng
426.064 341.3s8 80,h

Gi6 thdnh

s6n lugng

dy ki0n

4.000d/kg

cd ph6 qud

tuoi

2
Gia von ca ph6 k0

hopch

Tri0u

d6ng
2.581 5.5 00 213o/o

3
Ciii r,6n cho thue nhii

xtro'ng

TriQu
-;.dong

3.9s6 3.500 88%

Ill
Lo'i nhufln gQp vil bin

.i
hhng vi cung cflp dich
vB

TriQu

tI6ng
18.079 21.125 llTo/o

Tri6u
-x
ctong

6.49s 6.000 920TV
Doanh thu ho4t dQng

tdi chinh

Chi phi tdi chinh
Tri6u

d6ng
3.995 3.500 88%

VI Chi phi b6n hdng
Tri0u
,l
oong

8.528 7.000 82',

TriQu
-ldong

t3.285 13.000 98'/,VIi
Chi phi qu6n ly doanh

nghiQp

IX
Lqi nhufln thuin tir
hoat tlQng kinh doanh

TriQu

tI6ng
(1.233) 3.625 393"h

X Thu nh4p kh6c
Triqu

dOng
5.028 1.300 26'h

XI Chi phi khric
TriQu

d6ng
1.903 800 42'

XII Lgi nhu4n khric
Tri6u

d6ng
3.125 500 16'/,

XIII T6ng lg'i nhu4n. k6

toin tru6'c thu6

TriQu

tI6ng
1.891 4.125 218'/,

I

XIV Thu6 TNDN
Tri6u
-ldong

568 825 1450/,

3.300 2490hxv
Lqi nhufn sau thu6

thu nh4p doanh

nghi$p

TriQu

116ng
1.323

tr



Ktlt qua bi6u quytit: t\O%thO t6n thdnh

0% the kh6ng t6n thdnh

O%the kh6ng y ki6n

NQi dung 2: Biro crlo sii 761202318C - HDQT ngiry 2910312023 vii ho4t

tlQng cria HQi tl6ng quin tri nim 2022 vir tlinh hufng ho4t tlQng ndm 2023

Eai hgi bi€u quytit th6ng qua 86o c6o hoat dQng cria HQi d6ng quAn tri ndm

2022 vd rtinh hu6ng hoat ddng ndm2023 (Vdn bdn dinh kDm).

Ktlt qu6 bi6u quytit: I0o%thltinthdnh

0% the kh6ng trin thdnh

0%the kh6ng y kitin

NQi dung 3: B6o c6o s6 771202318C - BKS ngiry 2910312023 vd ho4t tlQng

ciia Ban ki6m soit nim 2022 vir tlinh hudng ho4t tlQng nilm 2023

Dai hQi bi6u quytit th6ng qua 86o c6o hoat dQng c[ra Ban ki6m so6t ndm 2022

vd dinh hudng ho4t dQng ndm 2023 (Vdn ban dinh kim).

Ktit qui bi6u quy6t: IOO% the ffLnthanh

0% the kh6ng t6n thdnh

.0%thl 
kh6ng y kit5n

NQi dung 4: Td'trinh s6 lgtZOZ3lTT - HDQT ngiy 2910312023 vii viQc

th6ng qua b6o c5o tiri chinh tIfl dugc ki6m toin cho nlm tiri chfnh tir ngiy

0110112022 d,6in htit ngny 3111212022

Dai hdi bi6u quytit th6ng qua b6o cito titi chinh dd duoc kitim to6n cho ndrn tdi

chinh til ngdy Oll0ll2022 d)n h6t ngdy 3111212022 nhu dugc nOu trong td tr\nh (Vdn

ban d{nh kdm).

K6t qui bi0u quy6t: lo0%th6 t6n thdnh

0% the kh6ng t6n thdnh

O%the kh6ng y ki6n

NQi dung 5: Td trinh sii IS1ZOZSITT - HDQT ngiy 2910312023 V/v: Th6ng

qua Phucrng 6n phin phiii tqi'nhufn vir thrpc hiQn chia c6 tri'c Oiii vO'i tqi nhufln

sau thu6 ndm202l

Dai hQi bi6u quytit v0 Phuong 6n ph6n ph6i lgi nhu4n vir thuc hiQn chia c6 tric

AOi vOi loi nhu4n sau thu5 ndm2021 nhu sau:

=
..-

tl
Cil

il
-,1J

,r

t

STT NQi dung DVT Thlrc hiQn

1 Lqi nhufln sau thu6 Thu nhflp doanh

nghi0p ndm202l (l)
D6ng 5.898.847.907

2 Trich (1) vdo Qu! rlAu tu ph6t tri6n D6ns t.849.tt5.123

t)



a
J Chia c6 tric tu (1) bdng ti0n m{t D6ng 4.049.132.t84

1 Ty lQ chia c6 tuc tr6n loi nhupn o'/0 69,65

36,78Yo th6 trln thdnh

63,22Yo th6 kh6ng t6n thdnh

O%the kh6ng y kien

NQi dung 6: Td trinh sd lgalZOz3lTT - HDQT ngiry 2910312023 v6 viQc

th6ng qua vd Phucrng rin phin ptrdi tqi nhufln vh thqc hiQn chia cd t,ftc aiii vOi tgi

nhufn sau thu6 nilm2022.

Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua Phuon g in phdnpfrOi tqi nhuAn vh thuc hiQn chia

c6 tric AOi vOi lgi nhupn sau thu6 nFm2O22 nhu sau:

qua 63,87oh thd t6n thanh

36,13o th6 kh6ng trin thdnh

O%thekh6ng y kir5n

NQi dung 7: Td trinh s5 totzoz3/TT - HDQT vii viQc th6ng qua Tht lao

tidn thu0ng HOi tldng quin tri, Ban ki6m soit nim 2022 vir k5 ho4ch nilm2023.

Dai hQi bi6u quytit th6ng qua Tht lao tidn thudng HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m

so6t ndm 2022vitk6 hoach ndm2023.

Don v!t{nh: Ding/ndm

qu6 b

,l

0
4
,

,t

STT NQi dung DVT Thr,rc hiQn

D6ng 462.203.96r.3411 T6ng doanh thu

T6ng lgi nhu4n kC to6n trudc thu6 E6ng 1.891.313.3802

J Lqi nhudn sau thu6 Thu nhdp doanh

ngl-ri6p

D6ng t.323.034.145

4 C6 tuc D6ng 0

t.323.034.7455 Lgi nhupn trich qu! dAu tu phrlt tri6n DOng

o//t) 06 Ty l0 chia c6 tuc trdn lgi nhu4n

STT NQi dung

Kti ho4ch

tht lao nim
2022

T6ng thi lao

tIfl chi nim
2022

K6 ho4ch tht lao ndm2023

0l

Clht tich HDQT chul'6n

trzich vi\ czic Thdnh vi0n

HDQT kh6ng chLrl'On

trach

494.000.000 413.254.285

500.000.000

- Lr-Long ChLrtich HDQI'chuy6n'

trdch: 22.500.000d/thdng ((ihLra bao

g6m mtLc cl6ng thu€ TNCIN 10%)

02 Ban ki6m so6t (03 thdnh 84.000.000 24.000.000
84.000.000

7



vi6n)
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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 
- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 
- Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Păk, tỉnh Đak Lak 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

1. 07h30 – 08h20 - Đón khách; 
- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ 
đông/người dự họp; 
- Phát tài liệu họp. 

 

Ban kiểm tra 

tư cách cổ đông 

2. 07h30 – 08h20 - Khai mạc Đại hội; 
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; 

Ban kiểm tra 

tư cách cổ đông 

3. 07h30 – 08h20 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký 
& thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;  
- Thông qua Chương trình Đại hội; 
- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. 

 
Chủ tọa 

4. 
08h20 – 09h00 

Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

Tổng Giám đốc 

5. 
08h20 – 09h00 

Báo cáo HĐQT về hoạt động trong năm 2022 và kế 
hoạch hoạt động năm 2023. 

Chủ tịch HĐQT 

6. 
08h20 – 09h00 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế 
hoạch hoạt động năm 2023. 

Trưởng BKS 

7. 

08h20 – 09h00 

Các Tờ trình với nội dung sau: 
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm 

toán năm 2022. 

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế TNDN năm 2021.  

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế TNDN năm 2022. 
- Tờ trình về việc thông qua tổng thù lao tiền thưởng 

HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 

2023. 

- Các nội dung khác (nếu có) 

Thành viên 

Đoàn Chủ tịch 

8. 
09h00-09h20 

Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ 
trình Đại hội Đoàn Chủ tịch 

9. 09h20 – 09h40 

 
Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Đoàn Chủ tịch 

10. 
09h40 – 10h00 

- Kiểm phiếu 

- Nghỉ giải lao 
Ban kiểm phiếu 
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11. 10h00 – 10h30 Công bố kết quả kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu 

12. 
10h40 – 10h45 

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2023 

Ban Thư ký  

13. 10h50 Bế mạc đại hội Đoàn Chủ tịch 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

QUY CHẾ THỂ THỨC LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của 
các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 
 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế thể thức làm 
việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” (“Sau đây gọi lại Quy 

chế”) với các nội dung chính như sau: 
Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội.  

 - Biểu quyết thông qua Quy chế Thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương 
trình Đại hội; Đoàn Chủ Tịch; Ban Thư Ký; Ban Kiểm Phiếu.; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
Đốc và Ban kiểm soát; 
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 
năm 2021; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 
năm 2022; 

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế 
hoạch năm 2023; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn 
đơn vị kiểm toán năm 2023; 

 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông; 

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

 Các cổ đông của Công ty có tên trong danh dách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam xác nhận vào ngày 03/04/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với 
Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu góp ý trong đó có ghi tên cổ 

đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương 
ứng của cổ đông. 
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 2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời 
gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực 
do Ban tổ chức Đại hội quy định. 
 3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng 
dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự; 
 4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, 
không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; 
 5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; 
 6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. 
Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông; 
 7. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc 
nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp. 

Điều 3. Đoàn Chủ tịch 

 1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên do chủ tọa giới 
thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ 
tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị 
(HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 
 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 
 a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của 
HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
 b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 
 c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 
 d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 
 e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 
 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch 

 Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa 
số. 

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội 
 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu; Chịu trách 
nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành 
của Đoàn Chủ tịch. 
 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 
 a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại 
hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 
 b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn 

Chủ tịch quyết định. 
 c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã 
được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 
 d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông 
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 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 
và 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu. 
 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. 
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự 
họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức 
tiến hành. 

 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và 
chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu 

 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành 
viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. 
 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu 
cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại 
hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội 
1. Nguyên tắc: 

 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn 
đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần 

nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn 

đề này. 
 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu góp ý đã được phát và chuyển cho thư 

ký Đại hội; 
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu góp ý của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 
chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định 
sau: 

  Được sự chấp thuận của Chủ toạ; 
  Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu; 
  Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội; 
  Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty; 

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: 
 - Trên cơ sở Phiếu góp ý của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ 

giải đáp ý kiến cổ đông; 
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp 
tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản. 
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Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 
1. Nguyên tắc: 

 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo 
luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu 
biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện. 
 - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho Cổ đông /Đại diện 
cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu 

quyết/một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu 

biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương 

trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết). 
2. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết 
2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung sau: 

 - Thông qua tất cả các Báo cáo, các tờ trình được trình bày tại Đại hội 
2.2 Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 

 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý 
kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; 
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ 

Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số 

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự 

điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ 

Thẻ biểu quyết; 
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại 
Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước 

toàn Đại hội. 
 3. Thể lệ biểu quyết: 
 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham 
dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết/ 01 

(một) Phiếu biểu quyết. 
 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 
quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trừ các vấn đề 
theo quy định pháp luật được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% 
số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
 Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và 
thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 10. Thi hành Quy chế 

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm 
chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo 

mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật 
Doanh nghiệp. 
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 Quy chế thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội 
cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần cà phê Thắng Lợi và được thông qua khi được sự chấp 
thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
 Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023 

của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại 
hội. 
 Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại 
hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế./.  
  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
 



CONG TY CO PHAN

CA PHE THANG LOI

coNG HoA xA nor csu Ncnin vrET NAM

D6c Lip ; TU Db - H4nh phric

36:751202318C - BTGD Hda D6ng, ngdy 29 thdng 03 ndm 2023

gAo cAo T6NG KET

THr/c HrEN sAN xuAr KrNH DoANH NAvr 20zz

vA pHrIoNG HTIONG NHrBM VU SXKD NAVr 2023

"6 1>

Kinh giiri: Dai h6i rl6ng cd a6ng C6ng ty c6 phffn ci ph6 Thing Loi
Thuc hiOn Nghi quyt5t Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong nien vd c6c Nghi quy6t cta

H6i ddng qu6n tri vd s6n xuSt kinh doanh ndm2O22.

Trong ndm2022, C6ng ty dd"t6p trung moi ngu6n luc, thuc hi6n d6ng b6 nhi6u gi6i
ph6p dc hodn thdnh c6c chi ti6u nhi6m w md Nehi quytit <lE d6 ra.

C6ng ty C6 phAn Cd phO Thing Loi td chuc Dai h6i ddng cO d6ng thudng ni6n

ndm 2023 dO t6ng k6t c6ng t6c sAn xu6t kinh doanh ndm 2022 & trien khai phuong

hu6ng nhi6m vu SXKD ndm 2023.

Thay mdt Ban T6ng gidmd6c, T6i xin trinh bdy Brio c6o nhu sau:

PHAN THU NHAT

riNrr rriNrr THUC HIEN sAN xuAT KINH DoANH NAvr zozz

I. Nhifng thufln loi vir kh6 khin

1) Thuin lcri

- C6ng ty ti6p tpc nhdn duoc su quan tAm, l6nh dao, chi dao cta Tinh riy, UBND
tinh, ciic So ban ngdnh cta tinh, HuyQn riy Kr6ng Pic vd su ring h0 cria chinh quy6n dia

lrA,phuong cdc cdp cld tao nhi6u di6u ki6n cho C6ng ty thuc hi6n nhi6m vr,r k6 hoach n[m
2022.

- LUc luo. ng s6n xuAt cria c6ng ty dd,c6 bu6c ph6t tri6n m6i trong tri6n khai nhi6m

vu theo Nghi quyet dd ra. D6ng thoi, du6i su giam s6t chi dao didu hdnh crja H6i d6ng

qudn tri, Ban T6ng giim d6c C6ng ty, cacphong ban, dcrn vi trong C6ng ty ti6p tuc phdt

huy vd tirng bu6c c6 su O6i mOi nAng cao hi€u qu6 trong c6ng tiic qu6n ly, c6ng t6c s6n
;,

xutit. ndng cao ndng sudr lao dQng.

- Tap th6 tu Ban l6nh dao d6n c6n bQ nhAn vi6n Q6ng ty ludn c6 ldp trucrng tu'
tuong chinh tri vfl'ng vdng, dodn k6t, y thfc trhch nhi6m v6i c6ng vi6c, khic phuc moi

kho khdn.de cung nhau thuc hi0n t6t nhi6m vu duoc giao. ,

(
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- Ccr sd vflt chAt cria c6ng ty dtSn nay co b6n dAy dir, d6p ring dugc mgi v6n d0 cho

qu6 trinh sin xu6t kinh doanh vd d6m b6o doi s6ng v4t ch6t, tinh thAn cho todn th6 c6n bQ

c6ng nhAn vi6n lao dQng.

2) Kho khin

- V0 sAn xu6t: Tinh hinh sin xuAt, kinh doanh cria C6ng ty titip tuc gap kh6 khan boi

da s6 ngudi nh4n kho6n v6n chua hqp tdc voi C6ng ty trong thgc hi6n ho. p ddng giao

kho6n, cp thtl: kh6ng giao nQp s6n lucrng giao kho6n ndm, 2022; kh6ng tr6 no sin lucrng

con no cta chc ndm tu 2018-2021, mflc du C6ng ty d5 c6 chinh s6ch h6 tro theo Nghi

quytlt s6 1S1ZOZ2NQ-HDQT ngdy 2111012022 cta HQi d6ng quin tri c6ng ty (giim s6n

luo. ng giao kho6n tir 10- 30% ddiv6i nhirng truong h-o. p giao nQp dri sAn luong giao kho6n

ndm 2022 vDr tri dAy dri hoflc mQt phAn c6c khoAn ng); kh6ng ky hgp d6ng giao kho6n

m6i khi hqp d6ng da h6t thoi h4n; ti6p tuc chdtha, chi6m do4t cAy mu6ttg den, tu f thanh

ly 16 cd ph6, tg y rio 16n chit5m vd ch6n dudng 16...1dm th6t tho6t tdi sin cria Cdng ty

(trong do c6 v6n Nha nucrc vir c6c co d6ng).

- VO flnn doanh: cflng ld m6t nim kinh doanh gap kh6 khdn boi bi6n dQng giri cf,

do inh hucrng cua chi6n trarrh Nga-Ukraina, lam phi,l,.. .. ,dn kinh t6 cira nhidu nu6c roi

vdo suy tho6i, ldm sric mua hirng h6a spt gihm, inh hudng 16n d6n ti6u thg cd phO todn

cAu, ciic khoin chi phi tdng cao.

[. f6t qui thqc hiQn SXKD nim 2022.

1. Va sin xu6t:

Tuy g4p rAt nhiOu kh6 khdn, song V6i sy n6 lpc, quytit tdm cao tir tap thO ban l6nh

dpo d6n c6n b0 nhdn viOn cdng ty, bing nhi6u hinh thfc, liiQn ph6p khac phpc kh6 khdn,

tdng cudng c6ng t6c vQn dQng tuy6n truydn OOi vOi nguoi nhdn khoan dd nh0n thric dring

din v0 trfrchnhi6m, nghia vu trong viQc thr,rc hiQn h-q p ddng giao kho6n tir d6 h-o,p t6c v6i

c6ng ty dr5 cung thuc hi6n, do vAy viQc thu s6n luong giao kho6n ndm 2022 vit c6c khoin

ng tuy dat kh6ng cao nhung cflng kh6 quan hon ndm 2021, ctr th6:

1.1. K6t quf, thu h6i cfc khoin ng tliii vdi ngucri nhfln khoSn vi liOn ktit

1.1.2. Thu ng sf,n lugng giao khodn 2018;2019;2020; 2021 vit thu sAn luong ndm

2022

I

I

A
P7.
'c(

cdt

$

,r
Chi ti6u

Don vi

tinh

Sii phni n6p

deu k)

Sii phit sinh trong kj'

^r. . i.
so con ncr cuol

kj,

Ph6t sinh

tlng (Phii

nQp trong

ky)

Phrit sinh

gi:im (tIA nQp

trong ki')

Sin lugng giao

khofn

K-s cti

phO clLra

tLLoi

8.781.923 3.064.090 981 .002

I

10.865.011

Tii:n thu6 d6t D6n-e 13.409.893.814 2.443.281.566 t.241 .9r3.070 M.6A5.262.310
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Vay t6i canh D6ng 178.700.000 0 0 r78.700.000

Phin vO ccr E6ng 610.404.000 0 0 610.404.000

,i

1.2. M6t sii hoat tlQng cdng tickh6c li6n quan tl6n sf,n xu6t:
- Ndm 2022 C6ng ty tiilp tuc mdi ngudi nhdn khoiin l6n c6ng ty dO ky h-op ddng giao

kho6n mdi, bao g6m hqp d6ng dah}tthdi han, tr6ng moititi canh chuytin l6n kinh doanh

vd h-o.p tt6ng theo tu c6ch ph6p nhan m6i c6ng ty cO phAn, k6t qud da ky duoc 100 hcr-p
-l ^ I
ddng, ndng tong s6 hqp d6ng m6i dd dugc ky tt khi chuytSn sang c6ng ty c6 phAn ld:215
hop d6ng/L332 hop d6ng.

- Ki€m tra vd ldrn thu tuc thanh lj, cdy mu6ng den d6i voi 2l trudng hcr. p xin thanh ly
^xcay mu6ng den tr6n 16. Vd ki6m tra xir l)i b6i thudng d6i v6i 34 trudng h-o. p tp y chlthl,

chi6m do4t c6y mu6ng ilen (nhffng trudng ho. p ky hcr. p d6ng giao kho6n m6i vd ch6t

BHXH).

- TuAn tra, ki6m tra 16 d6ng ph6t hiQn, ldp bi6n b6n xri ly 252 vU tU j, chdtha, chi6m
^lcloat cdy mu6ng den tr6n 16 cd ph6 v6i sO lugng 5.957 cdy.

- PhOi h-o. p voi ban qu6n ly dU iin dudng trfnh d6ng Budn Ma Thudt thu hdi c6c khoin
-4.no d6i vdi ngudi nhdn khorin, ngudi ldm cd ph6 1i6n kOt c6 duong trinh d6ng di qua. Ktlt

qu6: dd thu ducrc c6c khoin no vdr tiOn bdi thudng OOi vOi 24 truitng hgp ngudi nhdn

khorin vd 7 trulng h-op 1i6n kOt, s6 con lai 18 truong hop, trong d6 c6 17 ngudi nhAn

khorin vd 01 nguoi ldm cd phO 1i6n kt5t kh6ng ky h-o. p d6ng, kh6ng ch6p nh6n tr6 no, c6ng

g dllap h6 so khoi ki6n ra tda.

- XAy dung phuong 6n khoiin OOi vOi 616,40 ha di6n tich dilt cd phd li6n k6t theo c6ng

van sO 2755IUBND-NN&MT ngdy 3ll)3l2)20 c[ra Uy ban nhdn d6n tinh Dak lak vd tritln

khai l6y y kiiln ngudi ldm cd ph6 1i6n k6t nhung kh6ng dat k6t qui do hg mu6n todn bQ

di6n tich OAt ti6n k6t duoc chuy6n ve dia phuong quAn ly vd cAp gi6y CNQSDD cho

ngudi dAn.

- Ti6n hdnh d6i chi6u, x6c nhdn c6ng no tai thoi di6m 301612022, tuy nhi6n s6 nguoi

A6n eOi chi5u x6c nh6n rdtthdp kh6ng ddng kC.
i .).

- Cung cap ho so, tiri li6u, chring cri 1i6n quan cho Tda 6n d6i vdi c6c vu rin C6ng ty

dang ti6n hdnh khoi ki0n. D6ng thoi ptrOi ho. p trong vi6c t6 chric ki6m d6m, dinh gi5 vuon

cdy theo dring quy dinh cria phrip ludt.

- Thpc hi6n vi6c tri loi dcrn khi6u nai cho ngudi nhAn kho6n grii c6c co quan chric

n[ng cira tinh, Trung uong theo cdng vdn chi dao cria H6i D6ng Nhdn Ddn vd Uy Ban

NhAn Ddn Tinh pfu I-af theo dring quy dinh cria ph6p ludt.

2. VO Kinh doanh:

2.1 Kinh doanh ci ph6:

Cflng nhu sAn xuat n[rn 2022ho4t ddng kinh doanh cfing gap kho khln boi biOn dQng

gia cd do 6nh hudng cria chi6n tranh,lam phdt,.... n6n kinh tC cria nhi6u nu6c roi vdo suy

thodi, ldm sric rnua hdng hoa spt'gihm, tnh hudng lcrn d6n ti6u thu ca ph6 todn cAu, c6c

I
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khoin chi phi tdng cao...Do v4y ktlt qun kinh doanh nf,m 2022 ciung kh6ng dat hiQu qui

cao, cu th6:

- T6ng kh6i luo. ng hdng hoa xu6t khAu vd b6n nQi dia cd ph6 thu mua ngoiri lit

9.471.008 kg cd PhO nhAn.

- T6ng t<h6i luqng hdng h6a xuAt khAu vd b6n nQi dia cd phe thu mua ngodi ld

9.47t.008 kg.

- Doanh thu xuft khAu vd b6n nQi dia ca ph6 thu mua ngoiri: 434.993 tri6u d6ng'

Z.Z.fi;tqui kinh doanh mQt sti linh vqc kh:[c:

Ngodi hoat d6ng kinh doanh chinh ld cd ph6 C6ng ty, con co doanh thu tir cho thuO

kho, doanh thu tir hoat dQng tdi chinh nhd sri dUng ddng ti6n linh ho4t," '

KET QUA SAN XUAr KINH DOANH NAtvt 2022

- T6ng doanh thu n[m 2022 dat 462.203 triQu d6ng dat ll4Yo kti hoach ndm2022.

- Lqi nhupn gOp vC b6n hdng vir cung cAp dich vp ndm 2022 dqt 18.079 triQu d6ng d4t

63%kC hopch ndm 2022.

- Lqi nhu4n k6 to6n tru6c thu6 n6m 2022ld 1.891 triQu d6ng dat 37o/o kt! ho4ch ndrn

2022.

- Lgi nhu4n sau thuQ ci ndm2022ldi 1.323 triQu d6ng dat33% kti hoach ndm2022.

Cu th0:

STT Chi ti0u
Do'n vi

tfnh

Thqc

hiQn

orq
2022

K6 ho4ch

-nim
2022

Thqc

hiQn nim

2022 so

vfi KH

nIm

2022

A sAN PUAM CA PHE
TAn

nhAn
9.685 8.302 ll7'/,

1 Cd ph6 nhdn thu mua ngodri
TAn

nhdn
9.41 t 8.000 ll8"

2 Cd phO tq trdng
T6n

nhAn
2t4 302 7lo/,

B
TQU HoaT ,NG

sAx XUAT KINH DOANH

I
Doanh thu bfn hhng vh cung

cfp dich vU

Tri0u

d6ng
450.680 398.s96 ll3'h

1

Doanh thu cd phO thu mua

ngodi

Triqu

dOng
434.993 3 83.5 81 ll3'h

2
Doanh thu cd ph6 cd phO

ho4ch

Tri0u
-ldong

8.378 5.5 15 1520/,

J Doanh thu kinh doanh.dich vP TriQu 7 .309 9.500 lt/o

,E

l(

\t{

x

il
E

I

k0
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STT Chi ti6u
Don vi

tinh

Thq'c

hiQn

nim
2022

K6 ho4ch

nim
2022

Thgc

hiQn nflm

2022 so

vfi KH

nim

2022

d6ng

II
Gii v6n hing bin (chi phi

- .4..
san xuat)

Tri6u

d6ng
432.601 370.009 ll70

1

Gi6 v6n cd ph6 nhdn thu mua

ngodi

TriQu

d6ng
426.064 365.301 ll7 o/o

2 Gi6 v6n cd phO kC hoach
Tri6u
-tdong

2.58t 2.108 l22o/o

a
J Gi6 v6n kinh doanh dich vu

Tri0u
-ldong

3.9s6 2.600 1520h

III Lo'i nhuffn gQp vO b:in hing

vh cung c6p dich vU

TriQu
-;.oong

18.079 28.587 63'h

IV
Doanh thu ho4t tlQng tiri

chinh

Triqu
-ldong

6.495 3.600 1800h

V Chi phi tiri chinh
Tri0u
-xdong

3.99s 3. 100 129'/,

VI Chi phi brin hirng
TriQu
-xdong

8.s28 13.000 66'/,

VII
Chi phi quin lf doanh

nghiQp

Tri0u
-ldong

t3.28s 12.500 106,/,

IX
Lqi nhufln thufln tir hoat

tlQng kinh doanh

Tri6u
-xdong

(1.233) 3.587 -390'/o

x Thu nh4p kh6c
Tri6u
- ,:.

clong
5.028 2.300 2l9o/"

XI Chi phi khr{c
TriQu

d6ng
1.903 800 238'/o

XII Lqi nhufln khfc
Tri0u

tl6ng
3.125 1.500 208o/o

XIII
T6ng lqi nhufln k6 torin

trufc thu6

Tri6u
-ldong

1.891 5.087 370

xIv Thu6 TNDN
TriQu
-loong

568 1.017 560

XV
lgi nhufn sau thu6 thu nhflp

doanh nghiQp

Tri0u
-ldong

1.323 4.070 33'h

t

:

l
(

i
,l

t
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III. Mdt sii t6n t4i h4n ch6, nguy6n nhfln:

1. T6n tai han ch6:

MEc du d5 c6 mdt sd k6t qui khi quan trong linh vgc s6n xu6t: nhu viQc thu sin luqng

giao khoiin, thu c6c khoin ng d4t cao hon ndm 2021va mQt s6 trudng hqp ngudi nhfln

kho6n dd y thric duoc viQc ldm sai tr6i cria minh nOn dd tp nguy6n ky h-op d6ng giao

khoiin moi,trd no cho cdng ty vd co nhtng trudng hqp da tu nguy6n thi hdnh iin... tuy

nhi6n k6t qu6 dat duoc cdn th6p, cu th6 dtln nay ngudi nh6n kho6n cdn no c6ng ty:

- Ng sAn luo.ng giao kho6n tir n[m 2018 d6n 2022lit:10.865.011 kg cd phO qui tuoi

tuong duong khoAng hon 100 ty t16ng.

- No ti0n thud d6t (bao g6m truy thu vit cfrc ndm tri 2018-2022): 14.065.262.310 d6ng.
.:

- Ng ti6n vay liri canh: 178.700 d6ng.

- Nq tiAn phdn v6 co: 610.404.000 ttdng.

- ViQc tU y ch?t ha, chi6m doat cdy mu6ng den vin ti6p tpc diSn ra.

- TrOn 1000 hq,p d6ng (bao g6m h6t han cfing nhu chuah6t han) chua ky lai hqp d6ng

m6i.

- Vd an ninh trflt tq v6n cdn diSn bitln phric tap chua duoc gi6i quytlt drit ditim.

2. Nguy6n nhfln:

- C6ng tiic v6n dQng tuy6n tuydn v6n cdn nhi6u han ch6, hiQu qu6 chua cao do ngudi

ddn c6 tinh kh6ng hop t6c.

- C6ng t6c ki6rn ffa, qrdn ly 16 d6ng c6 nhfrng ltc, nhfrng thoi di6m v6n chua s6t sao,

d6n d6n vi6c chua ph6t hiQn kip thoi mdt s6 vq viQc vi ph4m tr6n 16 cd ph6.

- Chcbhn in d6n sp so thAm, phric th6m vd tranh ch6p h-q p tl6ng giao khoiln gifra cdng

ty vd ngudi nh4n khorin co hiQu lgc phrip ludt dd khd lau (c6 nhirng vq dd 01 nam nay)

nhung co quan thi hdnh 6nvdn chua t6 chric thuc hi6n duoc, cflng nhu nh6m ddi tuqng

cAm dAu xrii duc, l6i k6o ngudi nhAn kho6n ch6ng OOi COng ty v6n chua duoc xri ly d6n

d6n vi6c coi thudng phdp 1u0t vd chdng tl6i c6ng ty.

IV. C6ng tirc t6 chri'c bQ miy, lao tlQng

1. Cdng tirc t6 chri'c vh nhffn sr1:

T6ng sO lao dQng d6n 3lll2l2o22ld97 nguiti, trong d6: c6 41 lao dQngnfi; lao dQng

c6 trinh itQ dai hoc vd tr6n dqi hoc ld 20 ngudi chi6m 20.6 o/,; trinh d0 cao ddng ld 5 nguoi

chi6m s.lyo, trinh d0 trung cdp lit 5 nguoi chi6m 5.1 o/o; trinh dQ so cAp liL 67 ngudi,

chitim 69 %.

2. VO tinh hinh tloi s6ng, vi6c lim & an toin sin xu6t cho ngucri lao tlQng
i,

- Cdng ty vAn duy tri c6ng viQc 6n dinh cho nguoi lao tlQng v6i muc thu nh4p binh

qudn: 8.416.579 d6ng/nguoilthhng (OOi vOi c6n b0 nhdn vi6n gi6n ti6p) va 6.990.815

ddng/nguoil thinglOOl vOi c6ng nh6n cfr6 Ultln cd ph6). , .

- C6ng tdc antodn vQ sinh lao dQng, trangbi b6o hd lao dQng yd phdng ch6ng ch6y n6

1u6n duoc C6ng ty quan tAm thuc hiQn, ph6 bi6n, tuy0n,truyOn, t6 chric tap hu6n, bdi

dudng ch6 ngudi lao dQng nham n6ng cao nhdn thuc vO an todn lao d0ng, an todn phdng
,; t

cnong cnay no.

I
.l
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- C6ng tdc trangbi d6ng phqc, b6o h0 lao dQng cho nguoi lao dQng duoc C6ng ty thgc

hiQn hdng nim theo quy dinh.

3. Thgc hiQn ch6 tIQ Bio hi6m aiii vrii nguoi lao tlQng:

Trong ndm 2022, C6ng ty t15 thUc hiqn nQp dAy dri, kip thdi cdc cn6 Aq chinh s6ch

BHXH, 86o hitim Y t6, 86o hi6m thAt nghiQp cho ngudi lao d6ng. Cu th6 nhu sau:

- B6o hi6m x6 hQi: 1.861 .343.958; dqt l0Oo/o

- B6o hi6m th6t nghiQp: gl.2gL l1I d6ng; dgt 100%

- 86o hi6m y t6: T6.122.234.d6ng; dqt 100%

PHAN THU HAI

KE HOACH SAN XUAr KrNH DOANH NAM 2023

Ndm 2023 dU b6o tinh hinh s6n xu5t, kinh doanh cria c6ng ty vd c6ng t6c anninh trft
. ; ..i
tu vAn ti6p tpc gdp nhtng kh6 khdn co b6n. Trong d6 v6 s6n xudt ngudi nh4n khorln vudn

cd phO v6n chua hop t6c v6i c6ng ty de bdn bac, gi6i quy6t, th6o gO nhflng t6n tpi, vu6ng

mic nhim tqo ra su d6ng thu4n vd hdi hda lgi ich h-o. p phrip gita c6c bOn li0n quan, do vpy

6nh huong d6n cdng tdc qruhn ly, dAu tu, ch[m s6c vudn cir ph0, c6ng tiic thu nQp s6n

lugng giao kho6n, ciic kho6n nghia vu d6i v6i Nhd nu6c'vd cac kho6n nq phAi thu. V0

kinh doanh se gap kho khdn do 6nh hudng chitin tranh,lam ph6t, chi phi ddu vdo tdng, sric

tiOu thu gi6m...

Tr0n co so d6 Ban T6ng giim d6c xAy dqng k<i hoach s6n xudt kinh doanh ndm 2023

nhu sau:

I. K6 ho4ch sin xu6t kinh doanhndm2023

1. Mqc ti6u sin xu6t kirh doanh nilm 2023

\
*
Yl

,PI

0r

,fi,

tt

STT Chi ti6u
Dcrn vi

tinh

Thqc
hiQn nim

2022

K(5 ho4ch

nirm 2023

KH nIm
2023 so vrii

TH nim
2022

Ghi chf

A sAx puAM CA PHE
Tfln
nhin

9.68s 8.302 860h

1

Cd phO nhdn thu mua

ngodi

Tdn

nhdn
9.47 t 8.000 84',

2 Cd ph6 tq tr6ng
Tdn

nhAn
214 302 l4lo/o

B

KET QUA HOAT
DONG SAN XUAT
riNn DoANH t

I
Doanh thu bfn hhng

vir cung c6p dich vu

Tri6u
-ldong

450.680 371.483 82',/,

1

Doarih thu cd ph6 nhAn

thu mua ngodi

TriQu
-idong

434.993 352.383 8lo

1



2
Doanh thu cd ph6 cd

ph0 k0 hoach
8.378 t2.300

Gi6 thu s6n

du kiiln
9.000dikg

cd ph6 qu6

tuoi

Tri6u
,l

oong
l47o/o

'\
\
iE,

/
*

a
-)

Doanh thu cho thu6

nhd xu&ng

Tri0u
-loong

7.309 6.800 93'h

II Giri v6n hnng bdn (chi
phi sin xuit)

TriQu

tI6ng
432.601 350.3s8 8lo/o

1

Gi6 v6n cd ph6 nhAn

thu mua ngodi

Tri6u
-).oong

426.064 80,/,

2
Gi6 v6n cd phO kt5

hoach

TriQu

d6ng
2.58t 5. s00 2130

Gi6 thdnh

sAn lugng
dp ki6n

4.000d/kg

cd ph6 qu6

tuoi

a
J

Gia v6n cl'ro thu6 nha

xuong
Tri6u

d6ng
3.956 :.soo 880h

III
Lqi nhufn gQp vG b6n

hdng vir cung cffp dich
vu

TriQu

tI6ng
18.079 2t.t25 ll70

IV
Doanh thu ho4t dQng

tdi chinh

Tri6u

d6ng
6.495 6.000 92(,

V Chi phi tdi chinh
Tri6u

d6ng
3.995 3.500 88Yo

VI Chi phi b6n hdng
Tri0u
-loong

8.528 7.000 82'/,

VII
Chi phi quin ly doanh

nghi6p

TriQu

d6ng
t3.285 13i000 98'/,

IX
Loi nhuin thu6n tir
ho4t clQng kinh doanh

Tri6u
-ldong

(1.233) 3,625 3930

X Thu nhAp kh5c
TriQu

d6ng
5.028 1.300 26o/o

XI Chi phf ldr6c
Tri6u
-;.
clong

1.903 800 42'/"

xll Lgi nhuAn khdc
TriQu

ddng
3.125 500 l60h

xIII T6ng lot nhuin k6

toSn trufc thu6

Tri6u
tI6ng

1.891 4.125 2180h

XIV ThuG TNDN
Tri6u

.l
dong

s68 825 1450 t

xv
Lo'i nhuAn sau thu6
thu nh6p doanh

nghi6p

Tri6u
tI6ng

t.323 3.300 249o/,

8
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2. Nhirng nhiQm vU, gi6i phip cB th6:

2.1. D6i vcri ho4t tlQng s6'n xu6t vudn cfly ch ph6

- Toirn the can b0 nh6n vi6n c6ng ty titip tuc n6 luc phAn d6u yOn t6m c6ng tdc co ldp

trudng ki6n dinh vfing vdng, y thfc trirch nhiQm v6i c6ng viQc, kh6c phqc nhtng tdn tai,

h4n ch6, nhtng kh6 khdn trong ndm2023 dt5 hoan thdnh t6t hon nfta nhi0m vu duoc giao.

- Tang cudng hcyn nta cdng t6c tuAn tra, ki6m tra 16 d6ng dO nhnbit, ghi nh6n vd b6o

c6o kip thdi c6c vU vigc vi ph4m tr0n 16 cd ph6 nh4n kho5n, df,c biCt lA nhtrng 16 dd c6 b6n

6n cira tda 6n dC kh6ng ldm th6t thoiit tdi s6n. Cung ph6i hcr. p voi chinh qrryen dia phuong,

co quan chric n[ng xri ly c6c vu viQc vi pham nhu: ldm nhd tr6i ph6p, tu y rdo chin dudng

16...

- TiCp tuc thlrc hi6n t6t c6ng t6c vpn dQng tuy6n truydn OOi vOi ngudi nh4n kho6n d0

d6 mqi ngudi tung bu6c c6 nhfln thric dirng din tu d6 hqp tdc voi cdng ty trong viQc thuc

hiQn nghiOm tric ho. p d6ng giao khoiin.

- Tang cudng c6ng t5c thu c6c khoin ng v6i nhidu hinh thric vd biqn ph6p nh[m d4t

k6t qui t6t hon.

- Rd so6t, l4p dodn di ki6m tra thuc t6 danh giavdxin y kitfn HDQT cho thanh ly mQt

s6 vudn c|ty phdt tri6n k6m, ndng su6t thSp theo dO nghi cira ngudi nhdn kho5n. D6ng

tho'i, C6ng ty sO cirng dAu tu v6n ngay tri ndm dAu thpc hiQn tr6ng m6i tiii canh vudn cir

pho.

- T6 chric tritin khai c6ng t6c tu6i nu6c ndm 2023 dat ktlt quA t6t (triOn khai dang ky

tu6i, thu ti6n tu6i vd diOu ti6t nu6c h-o. p ly dring ti0n d6).

- PhOi ho. p v6i co quan thi hdnh 6n dhy nhanh ti6n d0 thi hdnh triQt d6 AOi vOi circ ban

in dd c6 hiQu h,rc ph6p luAt nhdm thti friQn tinh nghi0m minh cua ph6p 1u0t de tinh hinh

c6ng ty tirng buoc 6n dinh.

- Th6ng b6o dlru gi6 nhtng 16 cd phO dd dugc co quan thi hdnh 6n thi hdnh vd bdn giao

cho c6ng ty 116 c6c t6 chric, cdnhdnc6 nhu cAu tham gia ddu gi|nhdnkhorin vudn c0y.

2.2.Ddivrfi ho4t tlQng kinh doanh cir ph6 thu mua ngohi

- C[n cri viro tinh hinh thi truong eO eieu chinh sin luong mua b5n h-o. p ly, chdo biin da

d4ng s6n phArn, theo d6i cfrOt gia phu h-o. p d6m b5o hiQu qui kinh doanh.

- Duy tri chAt lugng hdng cfr6 Ui6n uort rtO cirng c6 hinh 6nh, thuong hi6u c6ng ty.

-Dhy m4nh chdo biin cho ciic dOl tac truydn th6ng. D6ng thoi tdng cudng t<t5t n6i, tfrl6t
;. .. r | 7 i i r

lAp moi quan hQ vdi khrich hdng mdi d0 chdo bin.Elty m4nh k6nh b6n hdng nQi dia.

- Ki0m so6t chdt chO chAt lugng hdng h6a dAu vdo vd'dAu ra dqt ch6t luo.ng t6tnhit,

d6p ring duoc nhu cAu hdng h6a cria kh6ch hdng.

- DAu tu th0m Xudng ctrO Uien diQn tich kho6ng 5000m2 v6i c6ng nghQ hiQn dai dC

d5p ring nhu cAu thi truong vir n6ng cao hiQu qu6 sAn xu6t mang lai lqi ich cho C6ng ty.

2.3. D6i vrii ho4t dQng ctr6 Ui6n ch ph6 rang xay vh hda tan

- Tap trung hodn thiQn ccr sd vlt chdt,hQ th6ng m6y m6c thitlt bi vir nhdn su cho xudng
, i. r

sdn xudt cb ph€ rang xay vh hoa tan.

- Ph6t tri6n thi trudng AOi vOl sin phAm cd ph6 rangxay, hda tan trong vd ngodi nudc,

dAy m4nh xuAt khau

9
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- Tri6n khai vi6c sin xuAt chti bi6n, kinh doanh cd ph6 bQt theo dring phuong 5n vd k6

hoach dO ra.

2.4. Chc linh vqc kinh doanh kh6c

- Linh hoat trong hoat dQng tdi chinh d0 tang thu, gi6Lgr chi phi ldivay-

- NAng cao hi6u qu6 vioc su dung, cho thue nha kho nhd xuong.

2.5. MOt s6 nhiQm vg khfc

- ThUc hiqn t6t quy ch6 dan chri co s0 tai doanh nghiOp, phOi ho. p v6i c6ng dodn t6

chric h6i nghf nguoi lao dQng theo dirng quy dinh cira ph6p 1u6t.

Tr6n d6y ld m6t s5 danh gi6 ho4t d6ng sdn xu6t kinh doanh ndm 2022 vd phucrng

hucrng, muc ti6u, nhiQm vu vdr gi6i ph6p thUc hign k6 ho4ch ndm 2023 kinh trinh Dai hOi

xem x6t vd th6ng qua.

Xin trdn trong cim on Quy vi dai bi6u./'

Noi nhQn:

- Dai hQi d6ng cO d6ttg;

- HDQT,BKS,BTGD;

- Luu: VT.

G DOC

gl4,*ffi'fr"96fi''t'

TY

CO'PHAl.l CA
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

 

Số: 76/2023/BC – HĐQT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 
Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần cà phê Thắng 

Lợi, xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc 
và thành công. 

Tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tổ chức thành công đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị ghi nhận công tác 

chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và đóng góp của 
tất cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là sự hỗ trợ của UBND tỉnh, huyện 
và các cơ quan chính quyền địa phương. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng 
Lợi xin báo cáo kết quả hoạt động của năm 2022 bám sát theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 
đông đề ra trong năm. 

I. CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 
2022. 

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị. 
- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của 

pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 

14 phiên họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 02 lần và ban hành 15 Nghị quyết, cụ thể như 
sau: 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 

Nội dung 

 

 

Tỷ lệ 
thông 

qua 

1 
01/2022/NQ - 

HĐQT 
 27/01/2022 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 
hoạt động SXKD quý IV/2021 và cả 
năm 2021; kế hoạch SXKD cả năm 
2022. 

100% 



 

 
2 

 

  

2 
02/2022/NQ – 

HĐQT  
22/02/2022 

V/v thông qua một số nội dung trong 
cuộc họp HĐQT ngày 22/02/2022 

100% 

3 
03/2022/NQ – 

HĐQT 
30/03/2022 

V/v thông qua các nội dung tài liệu tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

100% 

4 
04/2022/NQ – 

HĐQT 
09/04/2022 

Về việc thông qua ý kiến của cổ đông 
Phạm Thị Linh đưa vào nội dung cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 
về sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh 
doanh của Công ty 

100% 

5 
06/2022/NQ – 

HĐQT 
25/04/2022 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 
thực hiện SXKD quý I/2022; kế 
hoạch SXKD quý II năm 2022. 

100% 

6 08/NQ-HĐQT 19/05/2022 

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
- Chi nhánh Đắk Lắk. 

100% 

7 
09/2022/NQ-

CTCP 
06/07/2022 

Thông qua việc hỗ trợ người nhận 
khoán có hoàn cảnh khó khăn và 
thông qua việc khởi kiện Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình 
Dương 

100% 

8 
10/2022/NQ - 

HĐQT 
15/07/2022 

Về việc thông qua bổ nhiệm người 
phụ trách quản trị Công ty 

100% 

9 
11/2022/NQ – 

HĐQT  
13/08/2022 

V/v thông qua báo cáo kết quả SXKD 
Quý I, 06 tháng đầu năm 2022; kế 
hoạch SXKD Quý II/2022 và BCTC 

giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ 
kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 
tháng 06 năm 2022 

100% 

10 
12/2022/NQ-

CTCP 
31/08/2022 

Về việc thông qua hỗ trợ người nhận 
khoán có hoàn cảnh khó khăn và Dự 
thảo hợp đồng thiết kế mua sắm xây 
dựng đối với Dự án điện gió Thắng 
Lợi 

90% 
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11 
13/2022/NQ – 

HĐQT 
14/09/2022 

V/v Thông qua một số nội dung theo 
tại cuộc họp HĐQT ngày 14/09/2022 
(Đề án cà phê rang xay hòa tan, Sửa 
chữa nhà truyền thống và Rút đơn 
khởi kiện đối với Ông Nguyễn Văn 
Tùng - Đơn vị 15/2, Dự thảo PA Đất 
Liên Kết) 

90% 

12 
14/2022/NQ - 

HĐQT 
07/10/2022 

Thông qua ý kiến HĐQT đối với đề 
xuất của TGĐ về việc chia cổ tức năm 
2021 

60% 

13 
15/2022/NQ - 

HĐQT 
27/10/2022 

V/v phê duyệt chính sách giảm sản 
lượng nộp giao khoán vụ năm 2022 

60% 

14 
16/2022/NQ - 

HĐQT 
13/12/2022 

V/v thông qua việc rút đơn khởi kiện, 
ký kết lại hợp đồng giao khoán mới 
và các nội dung khác liên quan đối 
với người nhận khoán vườn cây cà 
phê; Thành lập Phòng sản xuất và 
kinh doanh cà phê rang xay, hòa tan 

100% 

15 
17/2022/NQ – 

HĐQT 
19/12/2022 

V/v thông qua việc rút đơn khởi kiện, 
ký kết lại hợp đồng giao khoán mới 
và các nội dung khác liên quan đối 
với người nhận khoán vườn cây cà 
phê 

100% 

 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh 
nghiệp, chiến lược về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 
quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét 
quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm 
soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò 

tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố 
gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ 
hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động. 

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 
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Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn và một số vấn đề còn tồn động chưa thể giải 
quyết như: 

-  Về phần tài chính: Công ty vẫn chưa được phê duyệt quyết toán bàn giao vốn giữa 
Công ty TNHH MTV Cà Phê Thắng Lợi và Công ty cổ phần Cà Phê Thắng Lợi làm ảnh 
hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty. 

-  Về sản xuất: Tình hình sản xuất của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi đa số người 
nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: không 
giao nộp sản lượng giao khoán năm 2022; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 
2018-2021, mặc dù Công ty đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT 
ngày 27/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty (giảm sản lượng giao khoán từ 10- 30% đối 
với những trường hợp giao nộp đủ sản lượng giao khoán năm 2022 và trả đầy đủ hoặc một 
phần các khoản nợ); không ký hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn; tiếp 
tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, tự ý rào lấn chiếm và chắn 
đường lô…làm thất thoát tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà nước và các cổ đông). Từ 
năm 2018 đến nay đều không nộp hoặc nộp không đủ sản lượng giao khoán và người nhận 
khoán, hộ liên kết không nộp tiền thuê đất và các khoản nợ khác từ năm 2018 đến nay theo 
quy định, vi phạm nội quy quy chế của Công ty, cụ thể: 

Thu nợ sản lượng giao khoán 2018; 2019; 2020; 2021 và thu sản lượng năm 2022 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số phải nộp 
đầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 

Số còn nợ cuối 
kỳ 

Phát sinh 

tăng (Phải 
nộp trong kỳ) 

Phát sinh 

giảm (đã nộp 
trong kỳ) 

Sản lượng 
giao khoán 

Kg cà 

phê quả 
tươi 

8.781.923 3.064.090 981.002 

10.865.011 

(Tương đương 
trên 100 tỷ đồng) 

Tiền thuê 
đất 

Đồng 13.409.893.814 2.443.281.566 1.247.913.070 14.605.262.310 

Vay tái canh Đồng 178.700.000 0 0 178.700.000 

Phân vô cơ Đồng 610.404.000 0 0 610.404.000 

 

- Về Kinh doanh: cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động giá cả do 
ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát,…. nền kinh tế của nhiều nước rơi vào 
suy thoái, làm sức mua hàng hóa sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ cà phê toàn cầu, các 
khoản chi phí tăng cao. Do vậy về kinh doanh năm 2022 cũng không đạt hiệu quả cao, cụ 
thể: 
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 Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 
9.471.008 kg cà phê nhân. 

 Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 
9.471.008 kg. 

 Doanh thu xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài: 434.993 triệu đồng 

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện 
năm 
2022 

Kế hoạch 
năm 
2022 

Thực 
hiện năm 
2022 so 
với KH 

năm 
2022 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
Tấn 
nhân 

9.685 8.302 117% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 
nhân 

9.471 8.000 118% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 
nhân 

214 302 71% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
    

I 
Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

Triệu 
đồng 

450.680 398.596 113% 

1 
Doanh thu cà phê thu mua 

ngoài 

Triệu 
đồng 

434.993 383.581 113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 
hoạch 

Triệu 
đồng 

8.378 5.515 152% 

3 Doanh thu kinh doanh dịch vụ 
Triệu 
đồng 

7.309 9.500 77% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí 
sản xuất) 

Triệu 
đồng 

432.601 370.009 117% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 
ngoài 

Triệu 
đồng 

426.064 365.301 117% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch 
Triệu 
đồng 

2.581 2.108 122% 

3 Giá vốn kinh doanh dịch vụ 
Triệu 
đồng 

3.956 2.600 152% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Triệu 
đồng 

18.079 28.587 63% 



 

 
6 

 

  

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện 
năm 
2022 

Kế hoạch 
năm 
2022 

Thực 
hiện năm 
2022 so 
với KH 

năm 
2022 

IV 
Doanh thu hoạt động tài 
chính 

Triệu 
đồng 

6.495 3.600 180% 

V Chi phí tài chính 
Triệu 
đồng 

3.995 3.100 129% 

VI Chi phí bán hàng 
Triệu 
đồng 

8.528 13.000 66% 

VII 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

Triệu 
đồng 

13.285 12.500 106% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

Triệu 
đồng 

(1.233) 3.587 -390% 

X Thu nhập khác 
Triệu 
đồng 

5.028 2.300 219% 

XI Chi phí khác 
Triệu 
đồng 

1.903 800 238% 

XII Lợi nhuận khác 
Triệu 
đồng 

3.125 1.500 208% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế 

Triệu 
đồng 

1.891 5.087 37% 

XIV Thuế TNDN 
Triệu 
đồng 

568 1.017 56% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

Triệu 
đồng 

1.323 4.070 33% 

3. Về phần chi trả thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác cho thành viên Hội 
Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022: 
 Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua kế 
hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. Trong năm 2022 thực hiện chi trả tổng thù lao và 
thưởng của HĐQT và BKS cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Đối tượng Kế hoạch năm 2022 Thực chi năm 2022 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 
và các Thành viên HĐQT 
không chuyên trách 

494.000.000  413.254.285 
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2 Ban kiểm soát (3TV) 84.000.000  24.000.000 

 Tổng cộng 578.000.000  437.254.285 

 

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc  
-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 

HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường 
xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng 
nghiệp vụ chuyên môn như sau: 
 + Trong năm 2022 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị 
quyết của HĐQT và đạt được những kết quả nhất định. 
 + Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng 
Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các 
chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong 
bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước. 

5. Kết quả giám sát đối với Trưởng - Phó các Phòng ban, Chi nhánh, Địa điểm kinh 
doanh: 

Hội đồng quản trị luôn song hành cùng Ban điều hành và Trưởng – Phó các bộ phận 
trong từng hoạt động, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên 
làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác, định kỳ họp giao ban bình quân 
01 lần/tháng để nắm bắt tiến độ xử lý công việc. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường 
xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, giảm thiểu các chi phí 
vận hành để đảm bảo nguồn tài chính của công ty… Vì vậy, Công ty đã hoàn thành cơ bản 
các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. 

6. Đối với các giao dịch giữa công ty và người liên quan của Công ty: 
 Theo kết quả giám sát cũng như các số liệu báo cáo, không có các giao dịch giữa công 
ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 
giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là 
người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

7. Tổng kết phương hướng nhiệm vụ đã triển khai theo kế hoạch năm 2022 

HĐQT đã bám sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động, dự báo các ảnh hưởng, từ 
đó xây dựng định hướng chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch hành động cụ thể: 

- Đối với hoạt động sản xuất, HĐQT đưa ra các phương án chỉ đạo xử lý nghiêm việc 
các chủ hộ vi phạm nghĩa vụ đối với công ty bằng việc khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp 
đồng, thu hồi lô đất giao khoán đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối 
với công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc theo sát chỉ đạo và tích cực làm việc với các cơ 
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quan chức năng đề nghị đẩy nhanh công tác thi hành án đối với các bản án của Tòa án xét xử 
đã có hiệu lực pháp lý. 

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc bám 
sát với kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt để chỉ đạo 
chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn đưa ra các biện pháp kinh doanh phát triển thị trường 
đầu vào và đầu ra, xây dựng quy trình sản xuất hàng hóa của công ty tiêu chí tiết kiệm nguyên 
nhiên liệu sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa. Cũng trong năm 2022, với các 
lợi thế hiện có của Công ty vì vậy Hội Đồng Quản Trị đã phê duyệt và đưa ra kế hoạch kinh 
doanh mới về mảng sản xuất kinh doanh cà phê rang xay hòa tan.  

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 

- Năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng 
cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề 
phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị 
và tối đa lợi ích của cổ đông. 

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao tuân thủ 
đúng quy định pháp luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị quyền lợi 
cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau. 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản. 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện năm 

2022 

Kế hoạch 
năm 2023 

KH năm 
2023 so với 

TH năm 
2022 

Ghi chú 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
Tấn 
nhân 

9.685 8.302 86%   

1 
Cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Tấn 
nhân 

9.471 8.000 84%   

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 
nhân 

214 302 141%   

B 
KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 

         

I 
Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Triệu 
đồng 

450.680 371.483 82%   

1 
Doanh thu cà phê nhân 

thu mua ngoài 

Triệu 
đồng 

434.993 352.383 81%   

2 
Doanh thu cà phê cà 

phê kế hoạch 

Triệu 
đồng 

8.378 12.300 147% 

Giá thu sản 
dự kiến 

9.000đ/kg 
cà phê quả 

tươi 
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3 
Doanh thu cho thuê 

nhà xưởng 

Triệu 
đồng 

7.309 6.800 93%  

II 
Giá vốn hàng bán (chi 
phí sản xuất) 

Triệu 
đồng 

432.601 350.358 81%  

1 
Giá vốn cà phê nhân 
thu mua ngoài 

Triệu 
đồng 

426.064 341.358 80%  

2 
Giá vốn cà phê kế 
hoạch 

Triệu 
đồng 

2.581 5.500 213% 

Giá thành 

sản lượng 
dự kiến 

4.000đ/kg 
cà phê quả 

tươi 

3 
Giá vốn cho thuê nhà 
xưởng 

Triệu 
đồng 

3.956 3.500 88%   

III 
Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch 
vụ 

Triệu 
đồng 

18.079 21.125 117%   

IV 
Doanh thu hoạt động 
tài chính 

Triệu 
đồng 

6.495 6.000 92%   

V Chi phí tài chính 
Triệu 
đồng 

3.995 3.500 88%   

VI Chi phí bán hàng 
Triệu 
đồng 

8.528 7.000 82%   

VII 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

Triệu 
đồng 

13.285 13.000 98%   

IX 
Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh 

Triệu 
đồng 

(1.233) 3.625 393%   

X Thu nhập khác 
Triệu 
đồng 

5.028 1.300 26%   

XI Chi phí khác 
Triệu 
đồng 

1.903 800 42%   

XII Lợi nhuận khác 
Triệu 
đồng 

3.125 500 16%   

XIII 
Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 

Triệu 
đồng 

1.891 4.125 218%   

XIV Thuế TNDN 
Triệu 
đồng 

568 825 145%   

XV 
Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp 

Triệu 
đồng 

1.323 3.300 249%   

 

2. Giải pháp thực hiện. 
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng của 

người nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời 
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nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho 
người nhận khoán.  

- Đầu tư thêm Xưởng chế biến diện tích khoảng 5000m2 với công nghệ hiện đại để đáp 
ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. 

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc đầu 
tư phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng cà phê rang xay hòa tan. Đẩy mạnh 
phát triển kinh doanh cả thị trường trong nước và xuất khẩu. 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của 
Công ty, tăng sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, 
liên kết kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển 
tìm kiếm khách hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước 
ngoài đang kinh doanh cà phê trong nước. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo 
đúng hợp đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà 
soát lại định mức giao khoán cho phù hợp thị trường;  

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, 
tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững 
mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.  

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 

hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 
- HĐQT; 
- Ban KS; 

- Ban TGĐ; 
- Website Công ty; 

- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 



cdNc ry cO pnAN ca psn ruANc ror
D4r Her DoNG cO ooNc rntloNc NrtN NArvr zoz3

Oatt Utu, ngdy 29 thdng 03 ndm 2023

sAo cAo cu,r BAN xrrivr soAr
OAi vA hogt itQng ndm 2022 cfia C6ng ry

s6; rrtzozs/BC - BKS

Kinh eri'i: D4i h6i tl6ng c6 a6ng c6ng fy c6 phAn cn ph6 Th6ng tqi.

cdn cri Ludt Doanh nghiQp vd Ei6u lQ c6ng ty c6 phAn cd phO Th6ng Loi;
Cdn cri chric ndng nhi6m vq vd quy0n h4n cta Ban Ki6m soilt rld dugc quy dinh tai

DiCu lQ COng ty C6 phAn Cd ph6 Thing Lqi;

Cdn cu vdo tinh hinh hoat dQng sin xu6t kinh doanh vd Brio crio tdi chinh dd duoc
kiOm toiin cho ndm tdi chinh ttr ngdy 0ll}ll2022 d€n ngdy 3 lll2l2022 boi C6ng ty
TNHH ki6m to6n AFC ViOt Nam - Chi nh6nh phia Bic;

Theo chuong trinh kiOm sodt 2022 chring tdi Ban ki6m soiit C6ng ty xin b6o ciio
trinh Dai h6i cd d6ng thucrng ni6n ndm 2023 v€k6t qu6 kiOm so6t nhu sau:

1. Ho4t tlQng cria Ban ki6m soitt 2022:

Trong ndm 2022, Ban ki6m sodt d5 t6 chuc hop dinh ky la 02linlndmva kiilm tra
girim s6t tudn thri vi6c tri6n khai Nghf quy6t Dai H6i Edng c6 oong thucrng ni6n ndm
2022, crlc quy6t dinh cria HOi d6ng qu6n trf vd Ban di6u hdnh theo c6c quy dinh qu6n tri
doanh nghiCp vd di6u 16 c6ng ty. CU th6 nhu sau:

l.l Chc c6ng vi6c dfl thuc hi6n duqc:

- Ban ki6m so6t lu6n bim sdt kt5 hoach ndm 2022. trong d6 tdp trung vao vi6c
gi6m srit HDQT, T6ng gidmd6c trong vi6c di6u hdnh qu6n ly c6ng ty. eua gi6m siit cho

th6y vi6c ho4t dQng cria HDQT dfi tuAn thri theo dring di6u 16 cria C6ng ty ban hdnh.

Tuy nhi0n ban gi6m d6c chua chri d6ng, siing tao trong viQc rlieu hdnh s6n xu6rt kinh
doanh, tinh trang chdtph6, chi6m do4t cdy mu6ng den, l6n chiom bd 16, rdo vudn cdy cit
pho nhfln kho6n trdi phep... VAn di6n ra thuong xuy0n song chua duoc ngdn chan kip r
thoi' ViQc tcy kOt hqp d6ng giao khorin 1O6i vOi nhtng hqp d6ng da htlt han) ch6m thuc
hi6n, k6t rydthdp hi6n nay c6 tr0n 835 h-o.p d6ng khorin gqn da htft thoi h4n nhung chi
mdi c6 130 hqp tt6ng dugc ky mdi chit5m kho6ng 15,56%0. Ngodi ra d6i v6i nhtng
nguoi nhfln khorin h-o. p d6ng giao khoiin cdn thoi h4n nhung cAn chuy6n dOi ho-p d6ng
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sang tu c6ch phrip nhdn m6i thuc dugc 691419 chi6m l6,46yo cdn lai tron 80% chua

thgc hiQn. ViQc ky t<tit trqp d6ng OOi vOi nhtng ngudi nhdn khoiin thuc hiQn viQc tr6ng

mdi sau thanh ly vuon c6y m6i 17157 :29,82%o cdn tr6n 70o/o ngutti chua thUc hiqn vdi

diOn tfch trdn2} ha.

- Ki6m tra tinh hqp ly, hgrp phrip , tinh trung thuc vdL muc dQ cAn trong qudn ly

di6u hdnh ho4t d6ng kinh doanh, tinh th6ng nh5t, nh6t quiln va phu hgp cta c6ng tac k€

to6n, th6ng k6, b6o c6o tdi chinh.

- Ki6n nghi HEQT c6 biOn phrip srla O6i, U6 sung cii ti6n viQc theo d6i OOi cni6u

c6ng ng (nh6t ld d6i v\i citc ho. p itdng nh4n kho6n t15 h6t han hqp d6ng nhung kh6ng

dt5n d6i chitlu c6ng ncr vdi C6ng ty ...), gdy kh6 khdn cho vi6c thu hOi c6ng no, dnh

hucmg d6n co cAu v6n, ngu6n tdi chinh trong sin xu6t kinh doanh. Tdng cudng quan ly,

gi6m s6t vd diAu hdnh ho4t rlQng sdn xu6t kinh doanh cria c6ng ty.

- DA nghi H6i tl6ng qu6n tri C6ng ty chi dao ciic bQ phan chuc ndng b6 sung, ki6n

todn h6 so c6ng no, c6c tdi li6u chring cri liOn quan d6n viQc vi pham hqp tldng giao

khodn CO ti5n hdnh kh0i ki6n nhfing ngudi nhfln khodn kh6ng hqp t6c kh6ng tr6 no cho

C6ng ty ra Tda, AC OOi no vd ch6m dut hgp d6ng, trhl1ivudn cdy cho C6ng ty theo quy

dinh cria ph6p luAt .

- Tham gia ddy dri c6c cuQc hgp cria HQi D6ng eu6n Tri C6ng ty.

2.2.Idl4n ch6 cin khic phgc: Trong ndm2O22Ban kiiSm so6t ho4t rt6ng girim srit

chua dAu, doi khi con hing tring bi dOng, chua x6y dung cp th6 kt! hoach gi6m sat

trong ndm. Nguy6n nhdn: Do 100% thdnh viOn ban ki6m so6t ld ki€m nhiom vd b6n

vi6c chuy6n m6n nOn c6 phAn sao nhdng nhi6m vu duoc giao...

- Mat kh6c hiQn nay c6 m6t s6 hqp d6ng kinh t6, hqp d6ng lao d6ng, hqp d6ng

khodn gqn... v6i c6c d,Oi tac cA,n phdi nghiCn criu chdt che hcrn eC eam bio dring quy

dinh cria phdp luAt, d6ng thoi gi6m thi6u thi6t hai C5i vOi C6ng ty khi co tranh ch6p
, 'lhqp d6ng xhy ra, nhung chua duoc ban ki6m soiit quan t6m girim siit dring mric.

Z.X6,t qui gi6m s6t ho4t tlQng cria HQi tl6ng quin tr! vir Ban tliiju hirnh nim
20222

Trong nlm 2022, Ban Ki6m so6t ("BKS") dA tri6n khai ho4t dQng gi6m siit theo

Nghi quyOt cta D4i hdi d6ng cO d6ng, Ban ki6m so6t kh6n g phdt hiQn gian l6n trong

hoat d6ng diOu hdnh cria HOi d6ng Quan tri vd Ban di6u hdnh cflng nhu trudn g citc

phdng ban cria C6ng ty.

C6c cuQc hop cira HDQT vd Ban diAu hdnh dugc t6 chric theo dring quy dinh, c6c 
r

Nghi quytft duoc ban hdnh trOn co s& dim b6o lqi fch t6i da cho C6ng ty vd cric C6

d6ng.

s. r6t qufl gi6m sit tinh hinh ho4t tl0ng vir tiri chinh cria c6ng fy:

2



Biio crio tdi chinh ndm2022 cria COng ty rlugc ki6m to6n boi C6ng ty TNHH ki6m
to6n AFC Vi6t Nam - Chi nh6nh PhiaBic; B6o c6o tdi chinh dugc don vi kitlm torin

xiic nhdn d5 ph6n iinh trung thpc vd hqp ly tr6n khia canh trong y6u tinh hinh tdi chinh

cria C6ng ty C6 phdn Cd ph6 Thang Loi tai thoi ditlm 3Ut212022, cingnhu k6t qu6

kinh doanh vd tinh hinh luu chuytin ti6n tC cho ndm tdi chinh kOt thric cung ngdy, pht
hqp vdi chuAn muc k6 to6n, ch0 dO kC to6n doanh nghiQp ViCt Nam vd c6c quy ilinh
phap l!'c6 li6n quan d6n vi6c l4p vd trinh bay 86o crlo tdi chinh. Cric chi ti6u co b6n

theo 86o c6o tiri chinh ki6m todn nhu sau:

Don vi tinh; d6ng

4. Thir lao, thu&ng cria Ban soSt nim 2022:

Ban ki6m sorit d6 nd lpc trong vi6c thuc hiQn chric ndng nhi6m vu dugc giao vd dd

duoc chi tri thu lao, tidn thu&ng v6i t6ng so tion ld 24.000.000 d/ndm.

5. SU ptriii nqp ho4t tl6ng gifra Ban Ki6m so6t vrfi HQi tl6ng qu6n tri, Ban
T6ng Girlm tl6c vi c6c c6 tl6ng:

- BKS ptrOl frqp chdt chO vdi HQi tl6ng Quin tri, Ban T6ng Girim d6c, gi6m s6t

vi6c triOn khai Nghi quytit cta Dai h6i d6ng co cong (.,DHDCD,,) vd cdc nghi quytit

HDQT.

- BKS dfr nhAn dugc ilAy dri c6c th6ng tin vd nghf quytft cira HDQT, Brio crio k6t
qu6 kinh doanh, b6o cito tdi chfnh ndm2022 d5 duoc ki6m to6n ciacdng ry.

- Ki0m soiit vi6n tham dr,r c6c phi6n hgp cria HEQT, tr6n co s0 d6 kfp thoi theo s6t

ciic hoat dOng cta c6ng ty vd vi0c thlrc hiOn nghi quy6t cria DHDCD.

- BKS duy tri dQc lap trong hoat d6ng ki6m tra gi6m s:it cria minh. Trong nam

2022, BKS cfing chua nhfln ttuoc kitfn nghi ndo cria c6 d6ng OOi vOi chi dao vd di6u

hdnh crha HDQT, BKS, BGD vd cdc c6n b6 qu6n ly kh6c cria c6ng ty.

6. Ddnh gi6 ktit quf, hoat tlQng cria Ban Ki6m so6t, tdng k6t cic cuQc hgp cria

Ban Ki6m sodt vir cdc k6t lufln, ki6n nghi cria Ban Ki6m sorit

- Trong pham vi tr6ch nhi6m, chric ndng vd quy6n han cria BKS theo quy dfnh t4i

Di6u 16 C6ng ty, tu6n thri c6c quy dinh cria Lu4t Doanh nghiOp vd c6c quy ch6 n6i b6 c6

li6n quari, BKS trong n5m 2022 da n5 lyc hodn thdnh ciic c6ng viQc theo dring chric

n5ng, nhiQrr vu.

I
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STT Chi tiOu NIm 2022

1 doanh thu biln hdngT 4s0.680.42s.982

2 Loi nhudn tru6c 1.891.313.380
a
J Tdi sin 14r.354.371.230

4 Tdi s6n ddi han 68.674.t24.167

5 No phii tri 74.1t0.364.832

6 chri so hiruV 135.318.130.56s



- Trong ndm 2022 BKS dA t6 chric hop 02 lAn dO phAn c6ng nhiQm vU ki6m tra

gi6m sdt cho timg thdnh vi6n trong ban dO tlpt dugc hiQu qui cao trong quii trinh ki6m

tra, giirm sifi chc hopt dQng cria Cdng ty. Qua c6ng t5c ki6m tra, ki6m sorlt hoat dQng

cria C6ng ty ndm 2022, BKS c6 k6t ludn, ki6n nghi nhu sau:

1. VC co b6n C.ong ty vd cric thdnh viOn HDQT, BKS, BTGE, KTT cria C6ng ty dd

tudn thri c6c quy tlinh phrip ludt, quy dinh tai Di6u lq C6ng ty vd ciic quy dinh n6i b6

cita C6ng ty. Tuy nhi6n vi6c gi6m s6t ho4t dQng cria c6c phdng ban bQ phdn chua sAu

siit vd kfp thoi.

2. Hoi tt6ng qu6n tri, ban t6ng gi6m tl6c chi d4o c6c phong ban chric ndng cria

C6ng ty khAn truo:ng chuAn bi cdc tdi liQu li6n quan d6n viQc rlinh gia tdi s6n C6ng ty

TNHH MTV cd phO Thing Loi; C6 kti ho4ch ldm vi6c voi citc ngdnh chuc ndng cria dfa

phucrng vd Trung uong AC AiCu chinh vdn, tdi sdn cria C6ng ty c6 phAn h6a. Sdm bdn

giao tdi s6n ttr C6ng ty TNHH MTV sang C6ng ty c6 phAn.

3. Trong thoi gian tdi dO nghi C6ng ty cAn luu y trong viOc kiQn todn hC thdng t6

chric quin ly vd hC th6ng nhAn sg , hqp tl6ng lao rt6ng dring quy dinh cria phdp lu4t , d6

phu hgp vdi quy md hi0n t4i cflng nhu xu hu6ng phdtfi()n cria c6ng ty.

4. Hi0n nay ng con tdn tlgng cria ngudi nh6n khoiin vudn cd ph6 cua Cdng ty tu

ndm2018 d6n nay qubnhiCu (khodng ftAn 120 ty). Do v4y 6nh hu&ng rdtlond6n hi6u

qud sdn xu6t kinh doanh cria C6ng ty. Nhtng ngudi no chir yiiu ld cii nh6n dang hqp

d6ng giao kho6n vdi C6ng ty. Chinh vi vdy, tt6 nghi h6i d6ng quin tri chi d.ao citc

phdng ban chrio ndng tfch cuc, tim mgi gihi phdp OC tfru h6i c6ng nq. D6i v6i nhtng

trudng hqp chAy j,, kh6ng ndp s6n lugng giao khoiin, kh6ng thanh ly hqp d6ng da h6t

thoi h4n giao khorin va ky ktlt h-o. p tl6ng giao khodn mdi thi kiOn quytft khoi ki6n ra tda,

thu hdi vucrn cdy theo quy dinh cria phrip lu6t.

Kfnh trilnh Dai h\i ddng ,6 dAng xem xdt, th6ng qua.

T/VI BAN KIEM SOAT

TRTIoNG BAN

Pham Dinh 86

t
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cOruc ry c6 pnAru ca pnE rnAruc lot

86o c5o tiri chinh d5 duqc ki6m to6n

cho ndm tdi chinh fet tnr:c ngdy 31 thdng 12 ndm 2022
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cONG TY c0 PHAN ca pHE rHAruc rol
Dia chi: Km17 - Qu6c 16 26 - xZt Hoa DOng - huy6n KrOng Pic - tinh D5k Lek

MUc LUc

BAo cAo cuA HQt DONG euAN TR!

eAo cAo K|EM roAN DQc LAP

BAo cAo rArcHiNH DA KEM ToAN

Bdng cAn 06i te toan

Bdo c5o k6t quA ho4t dgng kinh doanh

B5o c6o luu chuy6n ti6n te

Thuy6t minh b6o c6o tii chinh

Trang

1-2

3-4

5-6
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9-33
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cONG TY c0 PHAN ce pxE ruAruc lsr
Dia_chi: Km_'17 - Qu6c l0 26 -x|Hda DOnq- huyQn Kr6ng Pic - tinh D6k L5k

BAO CAO GUA BAN DIEU NAUH

1

HOi d6ng quin tri COng ty C6 phAn Ci ph6 Thdng Lqi (sau dAy ggi tit ta "COng ty") trinh biiy b6o c6o c0a
minh cirng v0i 86o c6o tdi chinh cho ndm tiichinh k6t thUc ngiry 31 th6ng 12ndm2022.

Th6ng tin chung

COng ty C6 phan Cir ph6 ThSng Lqi ti6n thdn lir C6ng ty TNHH MTV Ce ph6 ThSng Lcyi duqc c6
ph6n h6a theo quy6t dinh 1128/QD-UBND ngdry 22thimg 04 ndm 2016 c0a UBND tinh Dek Ldk.
C6ng ty chlnh thtlc duqc c6p Gi5y chung nhAn ding k! doanh nghiQp Cong ty c6 phAn tu ngdy 09
th6ng 10 nim 2019.

Theo GiSy ddng kf kinh doanh s6 OOOOT 82456 do S& K6 hoach vd Ddu tu tinh D5k Ldk c6p l6n dAu

ngiry 10 th6ng 8 ndm 2007,thay 06i tan thu 6 ngiry 0'1 thdng 02 ndm 2023,v6n di6u l0 cria C6ng ty
la 126.500.000.000 VND (MQt trim hai mucyi s6u ty ndm trdm triQu d6ng).

Tru s& chinh c0a C6ng ty tai: Km17 - Qu6c l0 26 - xd Hoa DOng - huyQn KrOng P5c - tinh Dak L5k

C5c thinh vi6n cria HQi d6ng quin tr!vi Ban di6u hinh, quin lf

Cdc thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri vd Ban T6ng Gi6m d6c c0a COng ty tai thoi di6m l?p b6o c6o niy
bao g6m:

,

L

t

\
c
\

2.

L

L

HQid6ng quin tr!
Ho t6n
Ong D6 Hoirng Ph0c
Ong Pham XuAn ThU

Ong D6 Hodrng Phuong
Bd Hodng Thi Thu Hd
Bir Dang Thi Huy6n

Ban T6ng Giim diSc

Hg t6n
Ong Phpm Xu6n ThU

Bi Hodng Thi Thu Hd
Ong Dodn Dinh H6ng

Dqi di6n ph6p luit

Chri,c vg
Ch0 tich HDQT
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thinh vi6n

Chrirc vg
..-l -tlong uram ooc
Ph6 T6ng GiAm d5c
Ph6 T6ng Gi6m d6c

3

l-

L

L

Ngucri dai di6n theo ph5p lu6t c0a C6ng ty trong ndm vi cho d6n thoi di6m lip b6o c6o niry ldr ong
D6 Hodng Phrlc - Ch0 tich HQi d6ng qudn tri (sinh ngdy A317t1957; dAn tOc Kinh, qu6c tich Viet
Nam; cdn cuoc cOng d6n s6 037057001333 do Cuc CS DKQL cu tru vd DLQG ve dan cu cap ngiry
2011112017; dia chithuong tr6: s6 12 duong Trinh Tu, pfr6 fim Da, duong Ninh Kh6nh, Thdrnh ph6
Ninh Binh, tinh Ninh Binh, Vi6t Nam).

D6nh gi6 tinh hinh kinh doanh

K6t qud hoqt dQng kinh doanh cria Cong ty cho ndm tdri chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndtm 2022
vd tinh hinh tdi chinh vdo cUng ngiry ndy ducrc th6 hien trong B6o ciio tdi chinh dinh kdm.

C5c sy kiQn ph5t sinh sau ngiry kiit thric nim tii chinh

KhOng co su ki€n quan trong ndo xdy ra k6 tu ngay k6t thfc ndm tdi chinh dua d6n y6u c6u phdi

di6u chinh ho{c c6ng b6 trong thuy6t minh trong 86o cdo tdri chinh.

Ki6m to5n vi6n

C6ng ty TNHH Ki6m to6n AFC Vi6t Nam - Chi nh6nh phia Bic duEc chi dinh ki6m to6n Bio c6o tdi
chinh cho ndm tiri chinh k6t thtic-ngdy 31 th6ng 12 ndm 2022 cia C6ng ty.
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cONG TY c0 PHAN cn pnE ruAruc lcyr
Dia-chi: KnJT - Qu6c l0 26 - x?t Hda DOnq - huyQn Krdng P5c - tinh Dek Ldk

BAo cAo cuA BAN DtEu nArun

6. C6ng bO tr6ch nhi6m c0a HQi d6ng quin tr! diiiv6i 86o c6o tiri chinh

H6i dong qudn tri ch!u tr5ch nhi6m lQp 86o c6o tdi chinh d6 phdn 6nh trung thuc vir hgp lii tlnh hinh
tdi chinh, k6t quA hoqt d6ng kinh doanh vd luu chuy6n ti6n t9 cia COng tylrong ndm tii chinh.
Trong viQc 14p B6o c6o tdri chlnh niy, H0i d6ng qu6n tri phdi:

o Chen lura cdc chinh s6ch k6 toan thich hgp vd 5p dung c6c chinh s6ch ndy mOt c6ch nh6t qu5n.

. ThLrc hi6n cdc x6t do6n vd c6c ucyc tinh mOt c6ch hqp lV vd thAn trong.

o N6u 16 c5c chudn muc kC to6n 6p dr;ng cho C6ng ty c6 duEc tuin th0 hay khdng vd tAt cd c6c
sai lech trong yeu di d'uoc trinh bdry vir gi6i thich trong Bdo c6o tiri chinh.

. Lap B5o cdo tii chinh trdn ccv s& hoat dOng lien tuc tru trucrng hcrp khOng th6 cho ring COng ty
se ti6p tuc hoat d6ng li6n tuc.

r Thi6t l?p vd thUc hiOn he th5ng ki6m so6t nOi bg mOt c5ch h0u hieu nham han ch6 rrli ro c6 sai
s6t trgng y6u do gian lan ho6c nhAm l5n trong vi6c lAp vd trinh bdy 86o c6o tdichinh.

Hoi d6ng qudn tri clim b6o c5c s6 k6 toan co li6n quan dugc luu gi0 day dri cl6 phin 6nh tinh hlnh
tdi chinh, tinh hinh hoqt dQng c0a COng ty voi muc d0 chinh xdc hop lV tai bAt ky thcyi di6m ndo vd
c6c s6 k6 toan tu6n thi cne OO fe toan iip dung. Hoi d6ng quAn tri curng chiu trach nhiem quin lyi

c5c tdi sAn cia COng ty vd do d6 dd thuc hi6n c6c biQn phdp thich hop d6 ngdn chin vd ph6t hiOn

c5c hdnh vigian l6n vd cdc quidinh phap lf co li6n quan dt-ln vi6c lAp vd trinh biy Biio c5o tdrichlnh.

HQi d6ng qudn tri cam k6t d5 tuAn thO ciic y6u c6u n6u tr6n trong vi6c lap 86o c6o tdi chinh.

Ph6 duy6t c6c b6o c5o tii chinh

HOid6ng quAn tri phO duyet 86o c5o tdi chinh dinh kem. Bdo c5o tdri chinh di phin 6nh trung thurc
vi hgp lf tinh hinh tdri chinh c0a COng ty tai thoi di6m ngdry 31 thang 12 nim 2022, cfing nhu k6t
qud hoat dOng kinh doanh vd c6c lu6ng luu chuy6n ti6n t9 cho ndm tdi chinh kCt th0c ngdy 31 th6ng
12 ndm 2022, phn hop vcri c6c chuAn mqc k6 todn Vi6t Nam, Chd d0 k6 toan doanh nghiep Viet
Nam vd c6c quy dinh ph6p l1i co li6n quan d6n viQc lqp vd trinh bdy Bdo c6o tdrichinh.

Th d6ng quAn tri

uc
ch i cI6ng quin tr!

Dek Ldk, ViQt Nam
Ngdy 10 thdng A3 ndm 2023
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L ilI PKf
COng ty TNHH Kidm Todn AFC ViQt Nam

AFC Vietnam AuditingOo., Ltd.

Thirnh vi6n tqp doirn PKF Qudc td

- 

Memberfirm of PKF lnternational

56: A40D023IBCKT-P8.00333

Accountants &
business advisers

ta

BAo cAo KIEM ToAN DOc LAP

Kinh grli: HQid6ng quin tri
C6ng ty Co phAn Ci ph6 Thing Lqi

Ch[ng toi di ki6m to5n b6o c6o tiri chinh kdm theo cr]a COng ty C6 phin Cir phe Thing Lqi (gqi t5t
ldr "C6ng ty"), duqc l?p ngdry 10 th6ng 03 nim 2023,tir trang 05 d6n trang 33, bao g6m: Bing cdn

d6i kC todn tai ngdy 31 th6ng '12 ndm 2022, B6o c6o k6t qui hopt tlQng kinh doanh, 86o c5o luu
chuy6n ti6n te cho ndm tii chinh ketth0c ngdry 31 th6ng 12 ndm2022 vd Bin thuyOt minh b6o cdo

tdri chlnh.

Trich nhiQm cria HQitldng quin tr!

HOi dOng quAn tri COng ty chiu trdch nhiQm vO vi€c lip vir trinh bdy trung thwc vir hEp l;7 86o c6o tiri

chinh cia C6ng ty theo chuAn mqc kO to6n ViQt Nam, ch6 d9 k6 todn doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c
quy dinh phAp lV c6 li6n quan di5n viQc lip vd trlnh bdy 86o c6o tiri chinh vd chiu tr6ch nhiQm v6 ki6m

sodt nOi b0 mir HOi d6ng quin tri x6c clinh ld cdn thiet dA ddm bdo cho viQc lip vd trinh bdy 86o c6o

tdri chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian lin hoic nhAm l5n.

Tr6ch nhiQm c[a Ki6m to6n vi6n

Tr6ch nhiQm c0a chring t6i ld dua ra f ki6n v6 b5o c5o tiri chinh dqra tr6n k6t qud c0a cuOc ki6m

todn. Chring t6i dd ti6n hdrnh ki6m todn theo c6c chuSn mr.rc ki6m to6n ViQt Nam. CAc chu5n mgc
ndry y6u cAu ch0ng t6i tu6n thrl chuAn mLrc vi c6c quy dinh v6 dao d[rc ngh6 nghiQp, lip ke hoach vi
thr,rc hiQn cuOc ki6m todn d6 dat tlugc sU ddm b6o hqp lV vO viQc ligu bdo c6o tai chlnh c0a COng ty

c6 con sai s6t trgng y6u hay khOng.

Cong vi6c ki5m to6n bao g6m thr,rc hien c6c th0 tqc nhdm thu thap c6c bdng ch0ng ki6m toiin v6 cdc

s6 tieu vd thuy6t minh tr6n b6o c6o tdri chinh. C6c thrl tuc ki6m to6n duqc llra chgn dua tr6n x6t
do6n c0a ki6m to6n vi6n, bao g6m d6nh gi6 rfri ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tdri chinh do

gian l6n hodc nhdm l5n. Khi thuc hiQn d6nh gi6 cdc rrii ro ndy, ki6m to6n vi6n d6 xem x6t ki6m so6t

nOi bO c0a C6ng ty li6n quan d6n vi6c l6p vd trinh bdy b5o c5o tdi chlnh trung thuc, hgp lf nhim
thi6t ke cac th0 tUc ki6m to6n phir hqp v0i tinh hinh thWc t6, tuy nhi6n kh6ng nhdm mUc dich dua ra
, ,.: I . .^ . .r
yi ki6n vd hiQu qu6 cfia Krem soat ngr og cUa C6ng ty. COng vi6c ki6m to6n cffng bao g6m d6nh gi6

tinh thich hqp c0a cdc chinh sAch kO to6n duqc 5p dUng vd tinh hEp l1i c0a c5c uoc tinh kO to6n c0a

Hqi dOng quAn tri c0ng nhu d5nh gi5 viec trinh bay t6ng th6 b6o c6o tAi chinh.

Ch0ng t6i tin tudng rdng c5c bdng chrlng ki6m todn md ch(ng t6i di thu thQp duEc la dAy d0 vdr

thich hqp ldm ccv s& cho 1i ki6n ki6m toAn ngoqi trir c0a chring tOi.

Ccr s& cria f ki6n ki6m toin ngoqi tr}

D6n thoi di6m 31 th5ng 12 nEm2022, C6ng ty v5n chua Clugc quy6t to6n chi phic5 ph6n h6a vi x6c
dinh gi6 tri phAn v6n nhd nucyc d6 bdn giao sang COng ty c6 phAn do c6c v5n dd xr) lf c6c t6n tqi tdri

chinh cdn vucrng mic. C6ng ty di c6 c6ng vdn s6 ZgglCV-TL ngdy 01 th6ng 12 ndm 2020 g*i
UBND Tinh Ddk Lek, S& Tdi chinh Dek Lek vd Ban chi dao C6 phAn h6a C6ng ty TNHH MTV Ca phO

Th5ng Lgi, theo d6 trinh xem x6t {uyet toan chi phic6 phAn h6a 1.089.000.000 VND, d6ng thcri ki6n

nghi xr) lf gidm tru mgt s6 kho6n phAi thu cia c6c h0 nh?n kho6n, khodn im qui khen thudng ph0c

lcvi, khoin tdi sin thi6u cho xr? lf la gi6 tri con lai c0a TSCD vucrn c6y ci ph6 bi ciic h0 tU ! chat phd

vd chi phi sdn xu6t kinh doanh d& dang ndm2018 kh6ng thu duEc sin luEng theo hgp d6ng kho6n

vdro gi6 tri phrii nQp v6 NhA Nucvc. Tai ngiry 31 th6ng 12 ndm 2022, gid tri cOa cic khodn gidm tru
tr6n cdn lai la 13.099.1 10.235 VND.

Tiry thuQc vdro quy,3t dinh c0a Co quan quin l1i, c6c s6 lieu trinh bdry tr6n b6o c6o tdi chinh c6 th6 bi

thay d6i khi c6 quy,3t dinh chinh thrlc.

Ha Noi City office 'Teli+8424320 02016 ' Fax: + 8424379 50832' Email: pkf.afcpb@pkf.afcvietnam.vn

707, Sunrise Building'D1 1, Tran Thai Tong Street'Dich Vong Hau Ward 'Cau Giay District 'Hanoi t Website: pK.afcvietnam.vn

PKF - AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member firm of the PKF lnternational Limited family of legally independent firms and does not ac(ept any

responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member firm or firms.
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BAo cAo rcEru roAN DQc l-Ap fiicp theo)

Y ricn ri6m to6n ngoqitrir

Theo f ki5n ch[ng t6i, ngoqi trtr dnh hudng c0a c6c vAn dd neu tqi tloan "Ccv s0 cOa f ki6n ki6m

to6n ngoqi trU", B5o c6o tdi chinh il5 phdn dnh trung thqrc vd hEp lf, tr6n c6c khia cqnh trgng y6u

tinh hinh tdichinh cia COng ty C5 phAn Cd ph6 Th5!g LEitai ngdy 31 thdng 12 ndm2022, cUng nhu

k6t qud hoat dOng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti6n te cho n5m tiri chinh k6t thr.ic c[rng ngay,

phr) hEp vdi chuAn mqtc kO to6n Viet Nam, ch6 dO k6 to6n (doanh nghiep) ViQt Nam vd c6c quy tlinh

phap [i c6 li6n quan d6n viQc lip vd trinh bdy b6o cdo tdrichinh.

V6n dC nhin mqnh

O6n thoi di6m ph6t hdnh b6o cdo ki6m to6n ndry, C6ng ty C6 phin Cd ph6 Thdng Lqi v5n chua duqc
phe duyet gi6 iri phAn v6n nhi nudc tai th0i di6m cninn tnuc chuydn sang COng ty c6 phAn. Do vQy

s6 tiQu 86o cdro tirichinh cho nim tii chinh k6tthUc ngiy 31 thdng 12 ndm2022 cria C6ng ty co thrS

thay d6i khi c6 quy6t dinh ph6 duy$t chinh thuc.
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NG THE DO'C

Gi6m d6c
GiSy CN DKHN ki6m to6n

56: 0855-2023-009-1

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIET NAM
_ CHI NHANH PHIA BAC

He Nii Viet Nam

Ngdy 10 thdng 03 ndm 2023

DANG NGQC KHANH

Ki6m toin vi6n
GiAy CN DKHN ki6m todn

56: 2505-201 9-009-1

*

tRActt Hnrir,t ltllt

AFC VltT

xrEnr roAn
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c6NG TY c0 pHAN ca puE rnAruc lcyl
Dia_chi: Km17_ - QuOc lO 26 - xit Hda D6ng - huyQn Kr6ng pic - tinh Ddk Lik
BANG CAI,I DOt KE TOAN
Tai ngay 3'1 thdng 12 nEm2022 Miu sri Bol - DN

CHiTIEU

A/ TAI SAN NGAN HAN

l/ Tidn vd c6c khodn tuong dwcrng tiiin
- 

-. 
I

1. I ren

ll/ Diu tu tii chinh ngin hgn

1. Ddu tu nim gi0 d6n ngdy d5o hqn

lll/ C6c khoin phiithu ngin han

1. Phai thu ngin han cfra kh5ch hdng

2. TrA trucyc cho nguoi b5n ngSn han

3. Phai thu ngin han khdc

4. Dv phong phdi thu ngin hqn kh6 ddi

5. Tai sdn thi6u chcr xr? l!
lV/ Hing tdn kho

1. Hdrng t6n kho

V/ Tai sin ngin han kh6c

1. Chi phi trd trudc ngin hqn

2. ThuO GTGT duqc kh6u tru

3. Thud vd c6c khodn phdi thu Nhd nucyc

B/ TAI SAN DAI HAN

ll CAc khoin phii thu dii han

ll/ Tiisin cti dinfr

1. Tdri sdn cO dinn huu hinh

- NguyOn gi6

- Gi6 tri hao mon lui ko

2. Tiri sAn c6 oinn v6 hinh

- Nguyen gid

- Gi6 tri hao mdn lui ke

Itil B5t dQng sin dAu tu
- Nguyen gi6

- Gi6 tri hao mon lu! kO

lV/ Tai sin d& dang dii han

1. Chi phi xAy dqrng co bdn dd dang

V/ DAu tu tii chinh ddi han

VU Tai sin dii hqn kh6c

1. Chi phi trd truoc ddi han

TONG CQNG TAl SAN 210.028.495.397 183.793.552.147

MA

so

TM 31t12t2022

VND

01101t2022

VND

,
I

I

E

t

ll

,:/

L

L

L

L

L

L

L

100

110

111

120

123

130

131

132

136

137

'139

140

141

150

151

152

153

200

210

220

221

222

223

227

228

229

230

231

232

240

242

250

260

261

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.5

141.354.371.230

1.136.731.873

1.136.731.873

53.480.000.000

53.480.000.000

22.640.766.339

13.285.943.363

1 .901.708.092

15.930.813.046

(8.488.834.78e)

11.136.627

63.097.319.351

63.097.319.351

999.553.667

137.969.056

861.584.61 1

68.674.124.167

37.037.716.695

36.655.417.407

145.115.080.653

(108.45e.66s.246)

382.299.288

454.360.000

(72.060.712)

14.769.371.544

31.556.798.566

(16.787 .427 .022)

5.740.992.183

5.740.992.183

11.126.043.745

11.126.043.745

1 11.693.915.944

1 .078.161.301

1 .078.161.301

53.360.000.000

53.360.000.000

19.221.570.194

6.728.595.000

1.675.908.242

15.156.160.824

(4 350.230.4e9)

11.136.627

36.547.808.883

36.547.808.883

1.486.376.566

55.587.425

1.180.897.840

249.891.301

72.099.635.203

41.192.555.149

41 .159.383.859

145.115.080.653

(103.955.696.794)

33.171.290

54.360.000

(21 .188.710)

16.202.399.316

31.556.798.566

(15.354.399.250)

1.980.111.413

1.980.1 11.413

12.724.569.325

12.724.569.325

L-

L

5.6

5.7

5.14

5.8

5.9

5.10

5.11

5.2

5.7

270

I
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cONG TY c0 PHAN cR puE rHAuc lcyl
Dia chi: Km17 - Qu6c 16 26 - x?t Hda DOng - huyQn KrOng P5c - tinh D5k L5k

BANG CAIrI O6I TE TOAN
Tqi ngdy 31 thdng 12ndm2022 Miu sii Bo1 - DN

CHiTIEU

c/ Nq PHA TRA

U No ngin han

1. Phai tr6 ngucri b6n ngin hqn

2. Ngucri mua trd ti6n trucyc ngdn hgn

3. Thu6 vd c5c khodn phdi nOp Nhd nuoc

4. Phaitr6 ngucri lao dQng

5. Chi phi ph6i trd ngdn han

6. Phai tri ngin han khdrc

7. Vay vd no thu6 tdi chinh ng5n hqn

8. Quy khen thudng ph0c lcri

ll/ N9 dii hqn

1. Phai trA ddi han kh6c

D/ VON CHU SC} HI./U

l/ Vi5n cht s& hiyu

1. V6n gop cria ch0 s& h0u

- C6 phi6u pnd tnOng co quyen bieu quy1t
^) ,.:

- uo pnteu uu clat

2. Qui d6u tu ph6rt tri6n

3. Loi nhuAn sau thu6 chua phAn ph6i

- LNSI chua ph1n pndi ruy Xe ilen cuOi ki
truOc

- LNSf chua phln pn6i Xg,ndy

IU Ngutin kinh phi vi qu! khSc

rONG cQNG NGUON v6N

1.323.034.745 5.898.847.907

210.028.495.397 183.793.552.147

MA

SO

TM 31t12t2022

VND

01t01t2022

VND

300

310

311

312

313

314

315

319

320

322

330

337

400

410

411

411a

41 1b

418

421

421a

5.12

5.14

74.710.364.832

72.629.889.832

10.057.445.818

80.5't6.000

3.711.914.940

565.591.272

913.538.432

1 1.357.051.530

47.495.796.000

(1 551 964 160)

2.080,475.000

2.080.475.000

135.318.130.565

135.318.130.565

126.500.000.000

126.500.000.000

7.495.095.820

1.323.034.745

49.798.456.327

48.133.981.327

3.060.280.538

920.353

6.806.345.786

506.342.229

837.013.1 15

12.395.616.934

26.079.426.532

(1.551.964.160)

1.664.475.000

1.664.475.000

133.995.095.820

133.995.095.820

126.500.000.000

126.500.000.000

1.596.247 .913

5.898.847.907

5.13

5.15

5.16

I
I
Nl

.Ht

il

',j

l
.{

5.15

5.17

421 b

430

440

quin tr!
Nguy6n
KO to6n

Th!Thriy Hing
trw&ng

Nguy6n Th!Qu!'nh Nhu
Ngwli lqp bi6ucht

Dek ViQt Nam

Ngdy 1a thdng 03 ndm 2023
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cONG TY c0 PHAN cA PHE rHANG Lcyl
Dia_chi: Km,17 - Qu6c lO 26 - xA Hda DOng - huyQn Kr6ng Pic - tinh Dik Lik
BAo cAo KEr euA HoAT DQNG KINH DoANH
Cho nim tdri chlnh ket thrlc ngiy 31 thdng 12 nim 2022 M5u sti Bo2 - DN

CHiTICU

1" Doanh thu b6n hirng vi cung cip
dlch vr,r

2. C6c khodn gi6m tru doanh thu

3. Doanh thu thuAn vd ban hing vi
cung cip djch vu

4. Gia v6n hdng bdn

5. Lqi nhufn ggp vC b6n hing vi cung
cip dlch vg

6. Doanh thu hoat dQng tdi chinh

7. Chi phi tdi chinh

Trong d6: Chi phi ldivay

8. Chi phi ban hdng

9. Chi phi qudn l! doanh nghiQp

10. Lqi nhudn thuin t* hoqt cl6ng kinh

doanh

1 1. Thu nhQp kh6c

12. Chi phl kh5c

13. Lqi nhu6n kh6c

14. T6ng loi nhuf n f6 to6n trufc thuii

15. Chiphithu6 TNDN hien hdnh

16. Chi phithu6 TNDN hodn lai

17. Loi nhufn sau thu6 thu nhQp doanh

nghigp

18. Lai ccv bdn tren c6 phiOu

19. Lai suy gidm tren c6 phi6u

6.1 450.680.425.982 351.976.448.149

ME

SO

Thuy6t
minh

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

0{

02

10

11

20

21

22

23

25

26

30

32

40

50

51

52

60

6.3

6.4

6.2

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

450.680.425.982

432.601.251.463

18.079.174.519

6.495.366.459

3.995.324.849

1.320.389.704

8.528.059.843

13.284.566.930

5.028.168.900

1.903.444.876

3.124.724.024

1.891.313.380

568.278.635

1.323.034.745

105

105

351.976.448.149

325.825.377.210

26.1s1.070.939

5.191.81'1.699

2.997.124.152

1.257.917.091

9.174.742.156

13.100.229.554

2.330.003.571

799.837.888

1.s30.165.683

7.600.952.459

1.702.104.552

5.898.847.907

466

466

:
a

(

E

:i

'l

1

(1.233.410.6441 6.070.786.776

31

70

71

6.10

6.10

I

I
1

1

i

1

I

c
chi
D6k Vi6t Nam
Ngdy 10 th6ng 03 ndm 2023

i cI6ng quin tri
Nguy6n ThiThriy Hing
.KO to6n trw&ng

NguySn ThlQu!'nh Nhu
Ngwlilqp bi6u

Lek,

I
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cONG TY c0 PHAN cA pHE rnAnc lor
Dia_chi: KnJT - Qu6c 16 26 - xlt Hda DOng - huyQn Kr6ng Pdc - tinh Ddk Ldk

BAO CAo LUU cHUYEN TIEN TE
(Theo phuong ph6p trwc tiiip)
Cho nim tdi chinh k6t th0c ngdry 31 th6ng 12 nim2022 M5u s6 Bo3 - DN

Chiti6u

l/ Luu chuy6n tidn tD ho4t dgng kinh doanh

1. Ti6n thu tu b5n hdng, cung cAp dich vU vd

doanh thu khdrc

2. Ti6n chi trd cho ngwcri cung cAp hang ho6,

dich vu

3. Ti6n chitr6 cho ngucri lao d6ng

4. Ti6n chitri l5i vay

5. Thue TNDN d5 nqp

6. Ti6n thu kh6c tu hoqt d6ng kinh doanh

7. Ti6n chi kh6c cho hoqt dQng kinh doanh

Luu chuy6n ti6n thuin ttu hoqt tlgng kinh
doanh

llt Luu chuy6n ti6n t* hoqt tl6ng diu tu
1. Ti6n chi d6 mua s6m, xay dung TSCD vd

c6c tii sdn ddi han kh6c

2. Tien chi cho vay, mua c5c cOng cg no c0a
don vi khdc

3. Ti6n thu n6i cho vay, b6n lqi c6ng cU nq cia
c5c dcyn vi kh6c

4. Ti6n thu ldi cho vay, c6 tuc vd lqi nhuin
duqc chia

Luu chuyrin ti6in thuin tD hoqt dgng dAu

tu
lll/ Lwu chuy6n tidn tir hoat dgng tii chinh

1. Ti6n thu tu di vay
^ -. 

I !z. lren tra ncy goc vay

Lwu chuy6n tidn thuin tir hoqt cl6ng tiri
chinh

Lwu chuy6n tidn thuin trong k!,

Tidn vi tuong duong ti6n diu k!'

Anh hudng cria thay d6i ty gia n6i Ooai quy

d6i ngoai tQ

duong ti6n cuOi t!'

01 368.882.468.095 347.173.857.450

MA

SO

Nim nay

VND

Nim tru6c

VND

02

03

04

05

06

07

20

(376.092.51 9.585)

(5.408.129.075)

(1.174.227.194)

(22.188.640)

15.058.379.879

(20.621 .47 1 .442)

(19.377.687.962)

316.849.400.499

(295.433.031 .031)

21.416.369.468

58.570.572

1.078.161.301

(286.052.064.250)

(6.080.106.663)

(1.323 868.951)

(1.702.254.387)

3.001.129,566

(12.714.587 .984)

42.302.104.781

273.026.647.195

(311.823.2s2.083)

(38.796,604.888)

526.758.994

566.003.197

(14.600.890)

I

;i
ri

1
J]

I

21

23

24

27

30

(3 760 880.770) (4.e02.722.5e8)

(31 020.000.000) (29.380.000.000)

30.900.000.000 28.566.022.575

1.900.769.836 2.737.959j24

(1.980.110.e34) (2.e78.740.8se)

33

34

40

50

60

61

70

t

I
'/j

1

1

t

1.136.731.873 1.078.161.301

H9 i tl6ng quin trl
Vi6t Nam

thdng 03 ndm 2023

uy6n Th!Thriy Hing
toin tru&ng

NguySn Th! Qu!'nh Nhu
Nguoil7p bi6u

c Ng
KCChti tlch

oix tdx,

I

ri

CO PHAN CA

LOI

Ngdy 10



cONG w c0 PHAN cA PHE rHANG Lgt
Dia chi: Km17 - Qu6c 16 26 - xit Hda DOng - huyQn KrOng Pic - tinh D5k Lik

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdri chinh fet tnUc ngdry 31 thAng 12 ndm 2022 Miu s6 809 - DN

Bin thuy6t minh niry ld mQt b0 phan khOng thC tech roi duEc dgc cirng vdi cdc b5o c5o tdi chinh dlnh kdm

1. Dac DIEM HoAr oQNG

1.1 Hinh thrlc s& hipu viSn

COng ty C6 phAn Cir phe Thing LEi tirin thAn l2r COng ty TNHH Mry Ca ph6 Th5ng Lqi dugc c6
ph6n h6a theo quy6t tlinh 1128/QD-UBND ngdry 22thfung 04 nim 2016 c0a UBND tinh Ddk Lek.

COng ty chinh thrlc dugc c6p GiSy ch&ng nhQn ding kf doanh nghiQp C6ng ty c6 phAn tu ngiy 09

thSng 10 ndm 2019.

Theo GiSy dang kyi kinh doanh s6 ooOo't 82456 do SO K6 hoach va DAu tu tinh D5k L5k c6p lAn dAu

ngdry 10 th6ng 8 ndm 2007, thay O6i tAn thu 6 ngdry 01 thing 02 ndm 2023,v6n di6u l0 c0a C6ng ty

la 126.500.000.000 VND (Mgt trdm hai mucvi s5u ty ndm trim triQu d6ng).

Tru s& chinh crja C6ng ty tai: Km17 - Qu6c 19 26 - xd Hoa DOng - huyQn Kr6ng P5c - tinh Ddk LAk.

1.2 Linh vuc kinh doanh

LInh vuc kinh doanh c0a C6ng ty ld tr6ng, khai th6c va ch6 bi6n kinh doanh cir phe

1.3 Nginh ngfrd finn doanh
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Theo Gi6y ddng kyi kinh doanh s6 oooot 82456 do Sd K6 hoach vdr DAu tu tinh Ddk L5k cAp lin diu
ngay 10 th6ng 8 ndm 2OO7,thay O6i lAn th0 6 ngdry 01 thang 02 ndm 2023 hoat dQng kinh doanh
chinh c[ra COng ty bao g6m:

- Tr6ng c6y cir ph6;

- Che bi6n, kinh doanh, xu5t khAu cd ph6 nhAn;

- Che bi6n, kinh doanh, xu6t t<tr6u cdr phe bOt;

- [Mua b6n mdy m6c, v6t tu, thi6t bi phUc vqr c6ng, n6ng nghiQp;

- Dich vu du lich, cho thuO vdn phong, nhd xu&ng, nhd kho;

- Mua b6n vat liQu xiy dqrng, mua b6n xdng dAu vd c6c sdn phAm li6n quan./.

Chu k!'sin xu5t, kinh doanh th6ng thwlng

Chu ky sdn xudt, kinh doanh thOng thucrng c0a COng ty khOng quA 12 thang.

Dic di6m hoqt dQng cria C6ng ty trong nim tii chinh c6 inh hw&ng diSn 86o c6o tii chinh

Trong ndm tdri chinh ketthric ngdy 31 thdng 12 ndm2022, kh6ng c6 hoAtdQng ndo c6 6nh hu&ng
dSng k6 d6n cdc chi tieu tr6n 86o cdro tdri chinh ctia COng ty.

NAM TArcHiNH, ocvN v!flEN TE sr.r DUNG TRoNG KE roAN

Nim tiichinh

Ndm tdi chinh c[ra COng ty n6t dau tu ngdy 01 th6ng 01 vd k6t th0c vio ngiry 31 th5ng 12 hdng

ndm.

Don vi ti6n tg st) dr,rng trong k6 toin

Dcrn vi ti6n tO sfr dqrng trong kO to5n ld Ddng Viet Nam (VND) do viQc thu, chi ch0 y6u duEc thlrc
hi6n bdng dcvn vi ti6n te VND.
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3. GHUAN MUc VA CHE oQ xE rOAru An ogruC

3.1 Chuin muc vi clrii oE tii to6n 6p dgng

C6ng ty 6p dung Che d0 k6 toan doanh nghiep ban hdnh theo Thong tu s6 200/20Mnf - BTC ngdy
2211212014 crla BO tru&ng B0 Tai chinh Huong dAn Che dO kO to6n doanh nghiQp vd c6c th6ng tu

r -:,
st^Pa oor co tten quan.

3.2 Tuy6n b5 vd vi6c tu6n tht Chudn mtrc k6 to6n vi ChA dO f6 to6n

HQi d6ng qu6n tri dim b6o dd tuan thrl y6u cAu c0a cdc chuAn mUc k6 todn, Ch6 d0 k6 todn doanh
nghiQp Vi6t Nam duoc ban hdnh theo Th6ng tw s6ZOO|Zo'14[TT-BTC ngAy 22 th6ng 12 ndm2014
cfing nhu c6c thdng tu hu0ng d6n thUc hi6n chuAn mqrc kE to6n cia Bg Tai chinh trong vi6c ldp
86o c6o tdri chinh.

4. cAc cnir.rH sAcH xE roAH Ap our.ro

4.1 Go s& l4p 86o c6o tii chinh

Bdo c6o tdi chinh dugc l6p tr6n ccv scv k6 to6n d6n tich (tru c6c th6ng tin li6n quan d6n c5c lu6ng
..1 .
tren).

4.2 C6c giao dich bing ngo4itQ

C6c giao dich ph6t sinh bing ngoai te duqc chuy6n d6i theo ty gia tai ngdry ph6t sinh giao dich. 56
du cAc khodn muc ti6n te c6 g6c ngoqi tQ tai ngiiry ket thuc nim tiri chinh duqc qui tt6i theo t! gi6 tai
ngdy ndy.

4.3

4.4

Chenh lech tl gid ph6t sinh trong ndm tu c6c giao dich bring ngoqi tQ duqc ghi nhin vdo doanh thu
hoatdQng tdi chinh hoac ctri phitiri chinh. Ch6nh lQch ti gi6 do d6nh gi6 lai c6c khodn mUc ti6n te
c6 g6c ngoai tQ tqi ngary k6t thric ndm tdi chinh sau khi bir tru ch6nh lech ting vd ch6nh lQch gidm
ducrc ghi nh6n vdo doanh thu hoat dQng tdri chinh hodc chi phi tdri chinh.

Tidn vi c6c khoin tucrng cluong tiiin

Ti6n bao gOm ti6n mit, ti6n g&i ngAn hdrng kh6ng ky han vd ti6n dang chuySn. C6c kho6n tuong
ducrng ti6n ld c5c khodn diu tu ngSn hqn c6 thoi han thu n6i noac ddo han kh6ng qu6 3 th6ng c6
khd ndng chuy6n d6i de ddng thdnh mOt luqng ti6n xdc dinh vdr khOng co nhi6u rii ro trong chuy6n
o6i tnann tien.

C6c khoin cliu tu tiri chinh

C6c khoin ctAu tu nim gi[, diin ngiy cl6o h4n

KhoAn diu tu duqc ph6n loai lir.nim gr.u d6n ngiry ddo han khi C6ng ty c6 f dinh vd khd ning gi0
d6n ngdry d6o han. C6c khodn dAu tu nim giir ddn ngiry d6o han bao gdm: c6c khodn ti6n g&i ngdn
hdng c6 k!, han (bao gOm cA c6c loai tin phi6u, k!, phiCu), tr6i phi6u, c6 phi6u uu d5i b6n ph6t hdrnh

b6t buoc phii mua lai tai mQt thcvi di6m nnSt Oinn trong tuong lai vi c5c khodn cho vay ndm gi0 tl6n
ngdry tl6o han vcyi mUc dich thu 15i hdng k!,vi cdc khodn diu tu nim giO d6n ngdy d6o han khdc.

C6c khodn dAu tu n5m gi0 d6n ngiry ddo han tluEc ghi nhQn ban d6u theo gi6 g6c bao g6m gi5 '
mua vi c6c chi phi li6n quan d6n giao dlch mua c6c khoin dAu tu. Sau khi nhQn ban diu, c6c
kloll dAutu ndy.duqc ghi nh?n theo giii tri c6 th6 thu h6i. Thu nhap l6i tu c6c khoin d6u tu ndm
giir cl6n ngdy dao han sau ngdy mua duEc ghi nh?n tr6n 86o c6o k6t qui hoat dOng kinh doanh tr6n
ccv s& dU thu. Lii duoc hudng truoc khi COng ty nim giir ducrc ghi giim tru vdro gid g6c tai thoi
di6m mua.
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4.5

4.6

Khi co c6c bdng ch0ng chSc chSn cho th5y mQt phAn hoic todn bO khodn dAu tu c6 th6 kh6ng thu
hdi ducvc vd s6 t6n th5t dugc x6c dinh mQt c6ch d6ng tin cQy thi t6n th5t duoc ghi nh?n vAo chi phi
tdi chinh trong nim vd gidm tru truc tiep gie tri dAu tu.

C6c khoin phii thu

C5c khoin no phii thu ducvc trinh bay theo gi5 tri ghi s6 tru di cdc kho6n dqr phong phii thu kh6 aldi.

C6c khodn phdi thu kh5ch hirng, khoAn trd trucyc cho nguoi b6n, phii thu nQi b0 vi cdc khodn phdi

thu kh6c tai thcyi di6m b6o c6o, n6u:
- C6 thoi han thu h6i hoic thanh to6n duoi 1 ndm (hofc trong mQt chu ky sin xu6t kinh

doanh) duoc ph6n loai ld Tdi sin ngin hqn;

- C6 thcvi han thu h6i hoic thanh to6n tr6n 1 ndm (ho6c tr6n mgt chu ky sin xu5t kinh doanh)
ducrc ph6n loai ld Tdi sdn ddi han.

Dq phdng no kho ddi

Dr.r' phong nq phdi thu kh6 ttoi the hien phAn gi6 tri du ki6n bi t6n th6t cta cdc khoAn nq phdi thu c6
kh6 ndng kh6ng duoc kh6ch hdng thanh to6n d6i vcyi cdc kho6n phii thu tai thcyi di6m Ep 86o cdo
tdri chinh.

Dqr phong phii thu kh6 doi dugc trich lQp theo qui dinh tai Th6ng tw 4812019/TT-BTC ngiry
0810812019 hucrng d5n ch6 tlO trich lip vir s& dqrng c6c khoin dgr phong gidm gidr hdng t6n kho, t6n
th6t cac khodn d6u tu tiii chinh, ng phdi thu kho doi va b6o hdnh s6n ph5m, hang h6a, c6ng trinh
xAy l5p t?i doanh nghiQp. Du phong phii thu kh6 doi ituqc trich lQp cho nhirng khodn phdi thu d6
qu6 han thanh to6n tu s6u th6ng trd len, horlc c6c kho6n thu md nguoi ng kh6 co khd ndng thanh
to6n do bithanh lyi, phe sin hay c6c kho khdn tucrng tqr

Tdng, gi6m s6 du dtr phong nq phdi thu kho doi cin phdi trich l6p tai ngdy k6t th0c ndm tdri chinh
duqc ghi nhdn vdo chi phi qudn lii doanh nghiQp.

Hirng tdn kho

Hdng t6n kho duoc tinh theo gia g6c. Trucrng hqp gia trithuin c6 th6 thqrc hiQn duqc th6p hon gia
g6c thi phii tinh theo gi6 tri thuin co th6 thUc hien duqc. Gi5 g6c hang tOn kho bao gdm chi phi
nguy6n vAt liQu truc tiep, chi phi lao dQng truc ti6p vd chi phi sin xu5t chung, d6 c6 dugc hdng t6n
kho & dia di6m vir trang th6i hien tai. Gie tri thu6n c6 th5 thUc hien duqc x5cdinh bdng gid bdn uoc
tinh tru c5c chi phid6 hodn thdnh cirng chi phiti6p thi, bdn hang vdr phAn ph6i ph6t sinh.

Gi6 tri thuAn co th6 thuc hiOn dugc lir gi6 b6n ucyc tinh ctia hdng t6n kho trong ky sdn xu5t, kinh
doanh blnh thucrng tru chi phi u0c tinh d6 hodn thdnh vdr chi phi ucyc tinh c6n thi6t cho vi6c tieu thu
ch0ng.

Gia tri hdrng t6n kho ducvc tinh theo phucrng ph6p binh quSn gia quy6n vd ducyc h?ch to6n theo
phuong phdp ke khai thucrng xuy6n.

Dqr.phong g.i6m gi6 hdrng t6n kh.o duEc lQp cho tung. mdt hdng t6n kho co gi6 g6c lcrn hcrn gi5 tri
thuAn co th6 thuc hi6n duqc. D6i vc/i dich vU cung cAp dd dang, vi€c lQp dqr phong gidm gi6 duEc
tinh theo tung loai dich vu c6 mOc gi6 ri6ng niet. f-ang, gidm s6iu Or,r pnOng diarn 6i5 nanjtOn fno
c6n phdi trich 16p tqi ngiry fet tnUc ndm tdi chinh ducyc Ahi nhQn vdo gi6 v6n nang Uin.

Chi phi tri trw6c

Chi phitr6 trucyc ngin han ld c6c chi phiphin b5 trong thoi han khOng quit 12 th6ng.

Chi phi trd tru0c ddi han bao g6m c5c chi phi thL"r,c te da phat sinh nhung c6 li6n quan diin k6t qui
hoat ddng sin xuAt kinh doanh cia nhi6u ndm tdri chinh. Chi phitrd truoccta C6ng ty bao g6m cdc
chi phI sau:
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4.8

4.9

4.10

C6ng cu, dqtng cqt

C6c c6ng cU, dung cu d5 -dua vdo s& dung duqc phin b6 vdo chi phl theo phuong phSp ducrng
thing voi thcri gian ph6n b6 khOng qud 03 ndm.

Chi phf thu6 ddt khu cOng nghiQp
Chi phi thue d5t KCN Nam Tan Uy6n ducrc phAn O6 tfreo thcri gian thud dAt ta 518 th6ng tuo,ng
duong khodng 43 nim.

Chi phi trd trvqc khdc
Chi phitrd truoc kh5c gdm c6c chi phi srla ch0a tai s6n, chi phi b6o hi6m, chi phi kh6c dugc phAn
b6 ffrOng qu6 03 ndm.

Tiisin ci5 Oinh hiru hinh

Tdi sdn c6 Ointr hOu hinh ducvc th6 hi6n theo nguy6n gi6 tru hao mon lOy ke. Nguyen gi5 tdi sdn c6
dinh hitu hinh bao g6m todn b6 c6c chi phi ma COng ty phdi b6 ra d6 co OuqJtal sin c6 dinh tinh
d6n thoi di6m dua tdri sdn d6 vdo trqng th6i sin sirng if Oung. C6c chi phi ph6t sinh sau ghi nhAn
ban d6u chi duoc ghi tdng nguy6n gi6 tdri s6n c6 dinh ndu cac cni phi niy chic chSn lam tdng loi ich
kinh t6 trong tuong lai do sir dung tiri sAn d6. Cac chi phi ph6t sinh khOng th6a mdn di6u kiQn tr6n
ducrc ghi nhan lir chi phi sin xuAt, kinh doanh trong ky.

Khi tai sdn c6 dinh huu hinh ducvc biin hay thanh lyi, nguyOn gi6 vir gi5 tri hao mdn lOy k6 dugc x6a
s6 vd 16i, 16 phat sinh do thanh lyi ducrc ghi nhan vdo tnu nrrap nay ch-i phi trong n6m.

Tdi sdn c6 dinn huu hinh duoc kh6u hao theo phuong ph5p duong thing dua tren thcyi gian hiru
dung uoc tlnh. 56 ndm cia c6c loai tdi sdn c6 Ointr h0u hinh nhu sau:
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Loaitdi sdn c6 dinh
Nhd ctla, vAt ki6n tr0c
M6y m6c va thiCt bi

Phucrng ti€n v0n tdi, truy6n d5n
Thiet bi, dqng cqr quAn lf

Chi phi x6y dyng co bin d& dang

56 nim
06 -25
05-09
06-08
03-10

Chi phi x6y dung co bin d& dang phdn 6nh cdc chi phi li6n quan truc ti6p (bao g6m cd chi phi ldi
vay c6 li6n quan phir hcrp vdi chinh s6ch k6-to6n cria COng ty) d6n cdc tdi sdn dang trong qu6 trinh
x6y dqrng, m6y m6c thiet bi dang l5p dat d6 phqc vu cho-muc dich s6n xudt, cno tnue vd qudn lli
c0ng nhu chi phi li6n quan d6n vi6c sfra chOa tdi s6n c6 Oinn dang thqrc hien. C6c tdi sin nay duqt
ghi nh6n theo gid g6c vi khOng ducyc tinh kh6u hao.

C6c khoin nq phii tri vi chi phi phii tri

t
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C6c khodn phAi trd ngucri bdn, phdi tri nQi b0, phdi trd kh6c, khoin vay tai thoi di6m b6o c6o, n5u:
- C6 thdi han thanh to6n ducvi 1 ndm hoic trong m6t chu ky s5n xu5t kinh doanh duoc phdn loai ldr

ng ngin hqn.
- C6 thdi han thanh toSn tr6n 1 ndm ho{c tr6n mdt chu ky sAn xuAt t<inh doanh duoc ph6n loai ld
nq ddi han.

Chi phi.phAi trd g6m c6c khodn chi phithuc t6 chua ph6t sinh nhung duoc trich truoc vio chi phi
sin xuAt, kinh doanh trong klr d6 dam bdo khi chi phi ph6t sinh thirc t6 kh6ng gdy dOt bi6n cho chi o

phisdn xuSt kinh doanh tr6n ccv sd ddm b6o nguydn t5c ph0 hcrp giira doanh tnu ,a chi phi. Khi c5c
chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh l6ch voi s6 oa trich, ke toan tien nann ghi b6 sung ho{c ghi gidm
chi phi tuong r?ng vcri phAn ch6nh lQch.
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4.11 V6n chrl s& h(i,u

V6n gop cita chi sd hCru

V6n g6p c0a ch[r s& h0u dugc ghi nhdn theo s6 v6n thuc tO d5 g6p.

Qu!' CIAu tu phdtt tri6n

Quy dAu tu phdt tri6n ducvc trich lQp tu lgi nhuan sau thu6 theo quy dinh tai di6u 16 C6ng ty,

4.'12 Loi nhufn chua phin phi5i

Lqi nhuan chua ph6n ph6i le lgi nhuin tu c5c hoqt dQng kinh doanh cia C6ng ty sau khi tru di c5c
khodn di6u chinh do 6p dqrng h6i t6 thay O6i cfrinn sdch k6 to6n vd di6u chinh trOi tO sal s6t trqng
yeu c6c ndm trucyc.

Lgi nhuQn chua phAn ph6i duqc phAn ph6i theo Nghi quyet Aai hOi d6ng c6 OOng sau khi bir tru c6c
khodn 16 tuy re (ndu c6).

4.13 Ghi nh6n doanh thu vd thu nhfp

Doanh thu bin hdng ho6, thdnh phim

Doanh thu bdn hang h6a, thdnh phAm duqc ghi nh6n khi d6ng thcrith6a m5n c6c di6u ki6n sau:
. COng ty da chuy6n giao ph6n lcrn rrli ro vd lqi ich gin li6n vcri quy6n sO huu sdn phim ho{c

hdng h6a cho ngucri mua.

. CQng ty kh6ng con nim giCr quy6n qudn l! hdng hoa nhu nguoi s& hfru hdrng h6a hoqc quy6n
ki6m so6t hirng h6a.

. Doanh thu duqc xac dinh tuong O6i cnic cndn.

. C6ng ty d5 thu duqc hoic s6 thu duqc lEi ich kinh t6 ti giao dich b6n hdng.
o X6c dinh duqc chi phi lien quan d6n giao dich b6n hdng.

Doanh thu cung cdp dich vqt

Doanh thu crla giao dich cung c6p dich vU duoc ghi nhan khi k6t qud ctia giao dich d6 duEc xdc
dinh m6t c6ch d6ng tin cQy. Trucrng hqp dich vu duqc thqc hiQn trong nhi6u ky thi doanh thu duoc
ghi nh6n trong k!' duqc cdn cu vdo k6t qud ph6n c6ng vi6c dd hoiin thdnh vdo ngdy ket thUc niim tdri

chinh. K6t qu6 c0a giao dich cung c6p dlch vu clucvc x6c dinh khith6a min t6t cic6c di6u kiOn sau:
. Doanh thu duqc x6c dinh tuong d6i chic cndn.
. C6 khd ndng thu duEc lgi ich kinh t6 tu giao dich cung c6p dich vU d6.
. X5c dinh dugc phdn c6ng viOc dd hodn thdnh vdo ngiy ket th0c nim tdi chinh.
. X5c dinh ducvc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi O6 hoan thdnh giao dlch cung c6p dich

vu d6.

I ten lat

Ti6.n l5i duqc ghi nhAn tr6n co sd d6n tich, duEc x6c dlnh tr6n s6 du c6c tiri khodn ti6n gtli vir ldi

suAt thuc tO tung k!,.
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Chi phi clivay

Chi phi di vay bao g6m l6i ti6n vay vd cdc chi phl kh6c ph6t sinh li6n quan trqrc ti6p d6n c6c khodn
vay.

Chi phi di vay duqc ghi nh?n vio chi phi khi ph6t sinh. Trucyng hop chi phi di vay li6n quan trgrc ti6p
d6n vi6c d6u tu xiy dyng hodc s-An xu6ttaisdn d& dang cAn co mQtthcrigian d0 dai (tr6n 12 th6ng)
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L

L

L

4.15

4.16

5

5.1

d6 co th6 dua vdo s& dr;ng theo mUc dich dinh trucvc hodc b6n thi chi phi di vay ndy dugc v6n h6a.

O6i vOi khodn vay ri6ng phr;c vu vi6c xdy drxng t-ri sdn c6 dinh, bet dQng sdn diu tu, lii vay dugc
v6n hoa kO ci khi thoi gian xiy dqrng dvoi 12 thang. C6c khodn thu nhQp phdt sinh tu viOc ddu tu
tam thoi c5c khoin vay ducrc ghi gi6m nguy6n gi6 tiri sdn co li6n quan.

O6i vOi c6c khoAn v6n vay ddi han trong do c6 sfr dung cho muc dlch diu tu xdy dqrng ccr bin thi

chi phi di vay.v6n hoa dugc x6c dinh theo ti l0 v6n vay binh qu6n cho hoqt dQng chSm soc vucvn

ciy cao su ki6n thi6t vdr v6n vay binh qudn chdm s6c cho vudn c6y cao su khai th6c.

ThuiS thu nhfp doanh nghi6p

Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiep bao g6m thu6 thu nh6p doanh nghiOp hi6n h2rnh vd thu6 thu

nhQp doanh nghi6p ho6n lai.

ThuO thu nhQp hiQn hdnh

Thu6 thu nhqp hien hdnh ld khodn thu6 dugc tinh dqra tr6n thu nh6p tinh thu6. Thu nhqp tinh thue

ch6nh l€ch so vdi lcyi nhuin ke toan ldr do di6u chinh c6c khoin ch6nh lech tam thoi giira thu6 vir k6

todn, c6c chi phi kh6ng duEc tru c0ng nhu di6u chinh c6c khoin thu nh6p kh6ng ph6i chiu thu6 vdr

cdc khoan 16 dugc chuy6n.

BGn li6n quan

C6c b6n duqc coi ld lien quan n6u mOt b6n co khd nang ki6m so6t hoic c6 dnh hu&ng dang k6 d6i
vcvi bdn kia trong viQc ra quyet Oinn c6c chinh s6ch tdi chinh vd hoat dQng. C6c b6n c0ng duqc xem

ld b6n li6n quan n6u cr)ng chtu sU ki,3m sodt chung hay chiu dnh hudng dSng k6 chung.

Trong viQc xem x6t m6i quan hO cia cdc b6n liOn quan, bdn chAt c0a m6i quan h0 dugc ch0 trong
nhi6u hon hinh thuc phap l!.

THONG TIN BO SUNG cHo cAc KHoAN MUc TRINH BAY TRoNG BANG cAN D6I KE TOAN

Ti6n vd c6c khoin twong cluong tidn

L

L

31t12t2022

VND

01t01t2022

VND
'rl

l.i

f
!
I

Ti6n mdt

Ti6n gtli ng6n hdng kh6ng ky han

Ti€n giriVND

-.:tten gu ngoat tQ

405.683.109

731.048.764

716.802.850

14.245.914

94.026.157

984.135.144

964.652.790

19.482.354

ta
cQng 1 .136.731.873

Chi tiet s6 du cdc khodn ti6n bing ngoai te vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2022 nhu sau:

G6c ngoaite Tucrng ducrng VND

14.245.914 
I

Ti6n grli ngAn hirng kh6ng ky han - USD 599,58
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cONG TY c0 PHAN cl pnE rHAruc lqt
Dia_chi: Km17 - Qu6c 19 26 - xit Hda DOng - huyQn Kr6ng Pic - tinh D5k L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tiri chinh ket thUc ngdry 31 thdng 12 nZm2022 Miu si5 Bo9 - DN

5.2

5.3

Diu tu nim gi0, tl6n ngdy d5o hqn ngin hln

3111212022 0'10112022

Gi5 g6c

VND

Gid trighis6

VND

Gi6 g6c

VND

Gie trighi s6

VND

Ngdn hqn

-,:lren gLPr co Ky nan (l)

Ddi hVn

CQng

Phii thu c6c b6n

li6n quan

Phii thu c6c khich
hing kh6c

MARUBENI

CORPOPATION

MITSUI & CO.LTD

C6c khdch hdng khiic

cQng

53.480.000.000

53.480.000.000

53.480.000.000

53.480.000.000

53.360.000.000

53.360.000.000

53.360.000.000

53.360.000.000

l-

L

L

(i) Cac kho6n ti6n giri co k!, hqn 6 th5ng vit 12 th6ng tqi c5c ngAn hirng vcri gi6 trj tqi ngary

3111212022 cu th6 nhu sau:

- Ti6n gtri ngiSn hqn tai NgAn hitng TMCP Vietcombank CN Dek tdX voi t6ng gi6 tri du cudi ndm

2022 h 27.28o.OOO.O0o VND, t6i su6t tu 3,7%/ndm - 6,2%/ndm.
-.: 

J ,- tten gut ngan nan t1i Ngdn hdng TMCP SHB CN DAk Ldk voi t6ng gi6 tri du cudi ndm 2022 ld

8.600.OOO.O00 VND, t\i su6t tir 8,2%/ndm.
..-.: J ,- uen gat ngan nan tai Ngan hdng TMCP TPB CN Dek Lek voi t6ng giir tr! du cu6i ndm 2022 lit

11 .51O.OOO.OO0 VND, tdi su6t tir 6,2%/ndm - 10,2%/ndm.
-.: 

J ,- trcn gut ngan nan rci NgAn hitng TMCP Nam A CN Ddk t5* vOi t6ng gi6 tri da cu6i ndm 2022 lit

6.11O.O01.OOO VND, ldi su6t tu 8,1%/ndm - 9,9%/ndm.

Phiithu ngin hqn khich hirng

3111212022 0110112022

Gi6 tri

VND

DU phdng

VND

Gi6 tri

VND

Dqr phong

VND

13.285.943.363

13.261.568.640

24.374.723

6.728.595.000

6.722.552.460

6.042.540

13.285.943.363 6.728.595.000

t
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cONG TY c0 PHAN cA PHE rHANG Lor
Dia-chi: Km17 - Qu6c lQ 26 -xlr Hda DOng - huyen KrOng Pic - tinh D6k Lik

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CNiruN
Cho nim tiri chinh kCt th0c ngiry 31 thdng 12 ndm 2A22 M6u s5 Bo9 - DN

5.4 Tri tru6c cho nguoi bin ngin h4n

31t12t2022 01t0112022

Gi6 tri

VND

Dtt phong

VND

Giii tri

VND

DU phdng

VND

Tri trucvc cic b6n

li6n quan

Tri tru6c cic
kh6ch hing kh6c

CN cOng ty TNHH

MTV thuong maivd
^. -;orcn vu Ky tnu?t I am

Nhin Moi

COng ty TNHH COng

nghigp OPP

C0ng ty TNHH MTV

Cd ph6 15

ViQn ndng luqng

Cac cl6i tuqng kh6c

cQng

1.901.708.092

360.000.000

246.400.000

998.600.000

296.708.092

1.675.908.242

500.000.000

998.600.000

177.308.242

1.901.708.092 1.675.908.242
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cONG TY cO PHAN cR pnE ruAruc IEI
Dla chi: Km17 - Qu6c 16 26 -xA Hda D6ng - huygn KrOng Pic - tinh D5k Ldk

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nim tiri chinh ket thric ngdy 31 thAng 12 ndm 2022 Miu s6 BOg - DN

I

)

\

L

L

t

L

t

L

L

L

L

5.5 Ph i thu khic ng n hqn

a) Phii thu kh6c ngin hqn

31t'.t2t2022 01t01t2022

Gia tri

VND

Dqr phong

VND

Gia tri

VND

Dq phong

VND

t

L

Phii thu c6c b6n

li6n quan

Phii thu c6c d5i
twqng kh6c

Phdi thu l6i ti6n giri

co ky hqn tam tinh

Ti6n tam ung cho

CBNV

Phdi thu khac

I ten thue dot cong

nhdn phdi ngp trvdc

cd phhn h6o (i)

I ten thue dot cong

nhdn phdi nQp ndm

2022 (i)

lten thue clot cong

nhdn phdi nQp ndm

2021(i)

I ten thue dot cong

nhdn phdi nQp ndm

2o2o (i)

Tibn phdn b6n c)ng

nhdn ph&i nAp (i)

Vay tdi conh (i)

Phdi thu BHXH c6ng

nhdn

Cdc khodn khdc

15.930.813.046

571 .188.384

1 .'156.506.121

14.203.118.541

8.497.849.159

L414.658.1 51

1.268.611.121

1.957.396.927

610.404.000

178.700.000

238.053.432

37.445.751

(8.488.834.789)

(8.488.834.789)

(7.936.461.989)

(427.282.800)

(125.090.000)

15.r56.160.824

528.873.000

114.763.302

14.512.524.522

9.109.295.282

2.198.460.512

2.102.138.020

610.404.000

178.700.000

239.343.859

74.182.849

(4.350.230.499)

(4.350.230 499)

(3.e55.678.4ee)

(305.202.000)

(8e.350.000)

GQng 15.e30.813.046 (8.488.8342q9) 15.156.160.824 (4.3s0.230.499)

(i) Khoin ti6n thu6 OAt cria cdc hO lien k6t, hO nhan kho5n phdi nQp theo ty e49% vh khoAn ti6n
phin b6n dd b6n tu c6c ndm trucyc hiQn chua co O6i chi6u x6c nh6n do c6c h0 ndry khOng nh.?n c6c

thu d6i chi6u vd kh6ng hqp t6c hodn trA c6c kho6n nq cho C6ng ty. Hien tai, C6ng ty dang ki,3n nghi

UBND tinh Ddk Lik, Ban chi dao c6 phdn h6a cho phep gidm tru khodn c6ng ng ndy vdro giA tri
phAn v6n nhi nucvc tai thcvi di6m chuy6n sang C6ng ty c6 ph6n ngdy 08110t2019.
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cONG TY c0 PHAN ca pHE rHAHc r-gt
Dia_chi: Km17 - Qu6c l0 26 -xlt Hda D6ng - huyQn KrOng Pic - tinh Dik Lrik

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tiri chinh ket thric ngdry 31 th6ng 12 ndm 2022 Miu sri Bo9 - DN

5.6 Hing t6n kho

31t12t2022 01101t2022
,

ura goc

VND

Dqr phong

VND

Gi6 g6c

VND

Dtr phdng

VND

C6ng cq, dung cu

Chi phl s6n xuAt, kinh

doanh d& dang (i)
.I

I nann pnam

Hdng ho6

cQng

1.105.579.462

10.358.92'1.499

6.392.05'1

51.626.426.339

63.097.319.351

707.290.594

9.230.1 82.155

5.024.241

26.605.313.081

36.547.808.883

,
j

1I

L

L

(i) Chi phi sdn xudt kinh doanh d& dang bao g6m khoin chi phi s6n xuat ndm 2018, 2019,2020,
2021 vit2022voi gi6 tri ld 10.358.921.499 VND tucrng Ong vcri sdn luEng nim 2018, 2019,2020,
2021 vit 2022 cdn phdi thu c0a c6c hO nhin kho6n. Trong d6, chi phi sin xuSt ndm 2018 ld

2.427.756.288 VND tuong ung voi 1.089.204 kg; ndm 2U9h2.708.815.261 VND tuong fng voi
2.334.961 kg; chi phi sin xu5t nem 2020\d2.661.171.880 VND tucrng ung vcri 2.413.918 kg; chi

phi sAn xuSt nem 2021 A 956.761.253 VND tuong ung voi 2.480.380 kg; chi phi sdn xuAt nam

2022 h 1.604.416.8'15 VND tuong ung voi 2.567 .198 kg.

D6i voi khodn chi phi sin xu6t kinh doanh dd dang tu ndm 2018, Hgi d6ng qu6n tri C6ng ty
d6nh gia viQc thu h6i dri la ret kh6 khdn va ph5t sinh r0i ro ti6m An mOt khoin chi phi t6n dqng kh6

co khd ndng thu h6i.

Chi phitri trucrc ngin hqn, dii hqn

Chi phi tri tru6c ngin hqn

31t12t2022 01101t2022

VND VND

1

\l

t
L

5.7

5.7.1

Chi phi bdo hi6m

Cdc kho6n khac

cQng

5.7.2 Chi phi tri truoc dii hqn

C6ng cq, dqrng cr,r xuit ding

Chi phisfra ch0a tdi s6n

Chi phithue clSt KCN Nam Tin Uyen (i)

Cac khodn khiic

137.969.056

54.382.883

1.204.542

\
''l

I

L

L

137.969.056 55.587.425

31t12t2022

VND

0110112022

VND

806.535.845

239.390.565

10.068.279.477

1 1.837.858

618.822.510

1.634.005.887

10.394.817.117

76.923.811

L

t_

Geng 11.126.043.745 12.724.569.325

(i) Chi phithu6 kho COng ty tai KCN Nam TAn UyOn tu cu6i nem 20'19, dien tich thu6 lir 15.000 m2,

thoi gian thu0 li 35 nim.

L

'19
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cONG TY c6 PHAN cA PHE THANG LEI
Dla chi: Km17 - Qu6c lO 26 -xA Hda DOng - huyOn KrOng Pic - tinh Ddk L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI GHINH
Cho nim tiri chinh ket thrlc ngiry 31 thdng 12 ndm 2022 Mdu s6 B09 - DN

5.9 Tinh hinh ting giim tiisin c5 alnn v6 hinh

NGUYEN GN

s6 ou tli o1to1t2o22

Mua trong ndm

si5 du tli 3111212022

GArR! HAO MON

s6 au ei olloltaoza

Khdu hao trong ndm

56 du tai 3111212022

Quydn str

dung ddt

VND

Chuong trinh

phAn m€m

VND

T6ng cQng

VND

54.360.000

400.000.000

54.360.000

400.000.000

454.360.000

21.188.7',10

50.872.002

454.360.000

72.060.712 72.060.712
4I
4
q
cd

xl

ii
ri

t,(

l

GA rR! CON LAr

Tqi ngaty 0110112022

Tqi ngay Y11212022

5.10 Ting giim f5t OEng sin diu tu

NGUYCN GlA

sri au |€iolto1l2022

56 du tai 3111212022

crA rR! HAo MoN

SO Aw @i0110112022

KhAu hao trong nim

36 dw tai 3111212022

cA rR! coN LAr

Tai ngdy 0110112022

Tqi ngdy 3111212022

29.938.241.930 1.618.556.636 31.556.798.566

29.938.241.930 1.618.556.636 31.556.798,566

33.171.290 33.171.290

382.299.288 382.299.288

Nhe

VND

Co sd ha tAng

VND

T6ng cQng

VND

I

14.763.781.168

1.352.099.940

590.618.082

80.927.832

15.354.399.250

1.433.027 .772

16.115.881 .108 671.545.914 16.787.427.022

15.174.460.762 1.027.938.554 16.202.399.316

947.010.722 14.769.371.54413.822.360.822

21

21.188.710

50.872.002



cONG TY cO PHAN cn pnE rxAruc lgr
Dia_chi: Km17 - Qu6c lQ 26 -xit Hda Ddng - huXen KrOng Pic - tinh Dik L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdri chinh fet tnr:c ngiry 31 th6ng 12 ndm 2022 M5u s5 Bo9 - DN

5.11 Ting giim chi phiXDCB d& dang

0110112022

VND

Chi phf ph6t

sinh trong nim
VND

Kiit chuy6n

ting TSCD

VND

3111212022

VND

DU 6n dien gi6

Vudn c6y cir ph6

tr6ng mdi

-:I ong cgng

Phiitri c6c b6n li6n
quan

Phii trd nhi cung

c6p khic
C6ng ty TNHH MTV

Thucrng mai Dich vU

Hodng Quy6n

COng ty CP DAu tu Cir

ph6 Cao Nguy€n

COng ty TNHH

Thuong mai Phrlc Minh

COng ty TNHH

Thuong mai Th6i Phnc

Cac d6i tuong kh6c

GQng

1.527.000.000

453.111 .413 3.760.88A.770

1.527.000.000

4.213.992.183
L-

L

L

5.12 Phiitri ngwli bin ngin hqn

1.980.111.413 3.760.880.770

31112t2022 01t0112022

Gia tri

VND

56 c6 khd

ndng trd nq

VND

Gie tri

VND

56 co khd

ning trA ng

VND

10.057.445.818 10.057.445.818 3,060.280.538 3.060.280.538

2.297.453.40A 2.297.453.400

1.949.443.70A 1.949.4$.740

1.800.322.300 1.800.322.300

I

c

{i

iE

.1

tl

1.918.154.500

2.092.071.918

1 .918.154.500

2.092.071.918

2.986.054.500

74.226.038

2.986.054.500

74.226.038

10.057.445.818 10.057.445.818 3.060.280.538 3.060.280.538

ta

5.13 Chi phi phiitri ngin hqn

Chi phi lSivay

Chi phi hoa h6ng mdi gicri

Ti6n luong, thu&ng

Chi phi kh5c

31t12t2022

VND

01t0112022

VND

166.558.250

68.812.200

372.250.000

305.917.982

20.395.740

35.892.720

748.600.000

32.124.655*

:

I

I

cqng 913.538.432

22

5.740.992.183

,1

837.013.11s
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cONG TY c0 PHAN ca pnE rnAuc lEr
Dia chi: Km17 - Qu6c l0 26 -xit Hda DOng - huyen KrOng Pic - tinh Dik L6k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh ket th0c ng-ry 31 thAng 12 ndm 2022 Miu s6 Bog - DN

5.'15 Phiitri ngin hqn, dii hqn kh5c

5.15.1 Phiitri ngin hqn khic

31112t2022 01t01t2022

Gi6 tri

VND

- s6 c6-Tha

ning kA ng
VND

Gia trl

VND

56 c6 khi
ndng trd nE

VND

Phiitri c6c b6n li6n
quan

Phii tri cic d6i
twEng khic
Tdri sdn thua chcv gidi quy6t

Kinh phi cOng dodn

B5o hi6m xd hQi
,.t .t

Hao hrem y te

Bio hi6m th6t nghiep

PhAi trd vO c6 phin hoa

V6n hop tdc dAu tu
vucrn ciy c0a hQ n6ng

dAn

Phditrd khac

136.259.448

125.620.140

4.571.652

928.587

4.0'15.607.667

136.259.448

125.620.140

4.571.652

928.587

4.015.607.667

11.357.051.530 11.357.051.530 12.395.616.934 12.395.616.934

219.579.635

135.874.553

107.322.287

219.579.635

135.874.553

107.322.287

4.0'15.607.667 4.015.607.667

6.329.98'1.082 6.329.981.082 7.171.074.978 7.171.074.978

744.082.954 744.082.954 746.157.814 746.157.814

11.357.051.530 11.357.051.530 12.395.616.934 12.395.616.934

31t12t2022 01t01t2022

=
1

r(

;g

1

rI

N

A

cQng

5.15.2 Phiitri dii han kh6c

Nh?n k:i qu!, k5i cuqc
dai hqn (i)

Gid tri

VND

- 
56 c6 khe

ning trd nE

VND

Gid tri

VND

56 co khd

ndng tri ng

VND

L

L cQng

(i) Nhan dit cqc ddi han ti6n thu6 nhd xu&ng

2.080.475.000 2.080.475.000 1.664.475.000 1.664.475.000

2.080.475.000 2.080.475.000 1.664.475.000 1.664.475.000

lst

t

t

t

L

t

t-

24
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cONG TY cO PHAN cA PHE THANG LoI
Dia-chi: Km17 - Qu6c lO 26 - xit Hoa DOng - huyQn Kr6ng Pic - tinh D5k Ldk

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nim tdri chinh fet tnuc ngiry 31 th5ng 12 ndm 2022 M5u s6 B09 - DN

5.17.2 Chi ti6t v5n tlAu tw c0a chri s& hiru

31t12t2022 01t01t2022

UBND tiNh D5K L5K

Pham Thi Linh

Cdc c6 nhin kh6c

45.540.000.000

77.619.000.000

3.341.000.000

Gid tri

VND

TY IE

Yo

Gie tri

VND

ry le

%

36,00%

61,36%

2,640/o

36,00%

61,36%

2,64%

45.540.000.000

77.619.000.000

3.341.000.000

6

Ggng 126.500.000.000 100% 126.500.000.000 100%

THONG TIN B0 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG eAo cAo KEr euA HoAT
DQNG KINH DOANH

Doanh thu bAn hing vi cung c5p dlch vg6.1

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

!
n
'l
t{

trl

,il

I
c
,i

?
I

I
\

Doanh thu b6n hdng h6a

Doanh thu b6n thdnh phAm

Doanh thu cho thu6 kho

cQng

6.2 Gi6 viin hirng bin

Gi6 v6n c0a hdrng h6a dd bdn

Gi6 v6n crira thdnh phAm dd ban

Gi6 v6n cOa dich vu d6 cung cAp

Dqr phong gidm 9!6 hAng t6n kho

cqng

6.3 Doanh thu hoTt clQng tiri chinh

LSiti6n gt}i, ti6n cho vay

Lii ch€nh lQch tl gi6 di thuc hi6n

450.680.425.982 351 .976.448.149

430.198.874.600

8.922.749.300

1 1.558.802.082

337.893.934.335

5.336,469.300

8.746.044.514

L

L
Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

L

L

429.290.858.875

804.396.445

2.505.996.143

326.604.814.934

742.057.935

2.036.459.046

(3.557.e54.705)

432.601.251.463 325.825.377.210

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

4.210.534.384

2.284.832.075

2.752.378.124

2.439.433.575

5.191.81 1.699

L

6.495.366.459
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cONG TY c0 PHAN ce pxE rnAruc lcyl
Dia-chi: Km17 - Qu6e l0 26 -xd Hda DOng - huyQn Kr6ng P5c - tinh Ddk L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiruN
Cho nim tdi chinh t<6t tnr:c ngdry 3'1 thdng '12 ndm 2022 Miu s6 Bo9 - DN

6.4 Chi phi hoat tlQng tii chinh

Lditi6n vay

Cfri6t fnSu thanh to6n cho c6ng nhAn n6p s6n luEng

L6 ch6nh lQch ti gi5 dE thuc hiQn

L6 ch6nh lQch tl gi5 chua thuc hi6n

ceng

6.5 Chi phi bin hing

Chi phi nhAn vi6n

Chi phiv?t li€u, bao bi

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phidich vU mua ngodi

Chi phi bring ti6n kh6c

c0ns

6.6 Ghi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phl nhAn vi6n qudn lf
Chi phivat liQu qu6n lf
Chi phi kh6u hao TSCD

Thu6, phiva 16 phi

Chi phidqr phong

Chi phidich vU mua ngodi

Chi phi bang ti6n khac

c0ng

Ndm2022

VND

Nim 2021

VND

1.320.389.704

862.672.891

1.696.432.923

115.829.331

1.257.917.091

1.007.350.986

731.856.075

3.995.324.849 2.997.124.152

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

1.255.592.571

60.345.848

193.119.612

5.846.217.905

1.172.783.907

1.668.443.306

63.721.997

167.730.394

5.340.220.990

1.934.625.469

\

$

4
+i

8.528.059.843

Nim 2022

VND

9.174.742.156

Nim 2021

VND

4.018.355.357

748.344.831

304.875.558

1.234.925.657

4.138.604.290

499.840.977

2.339.620.260

4.327.427.380

898.220.926

483.338.238

2.585.695.803

3.140.836.476

698.908.989

965.801.742

13.284.566.930 13.100.229.554
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cONG TY c0 PHAN ca pnE rnAxc lol
Dia-chi: Km17 - Qu6c l0 26 -xit Hda DOng - huyQn KrOng Pic - tinh Drik L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiT.IH
Cho ndm tiri chinh XOt tnUc ngiry 31 th6ng 12 n1m 2022 Miu s6 809 - DN

6.7 Thu nhip kh6c

Thanh l1i cdy mu6ng den

C5c kho6n kh5c

CQng

6.8 Ghi phi kh6c

Kh5u hao TSCD kh6ng s[r dgng sdn xuSt kinh doanh

Cdc khoin khdc

cQng

6.9 Chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

Tiing loi nhufn k6 toen trudc thu6
C6c khoin clidu chinh lqi nhufn tti toSn d6 x6c

cllnh thu nhQp chlu thu6 TNDN

C5c kho6n tti6u chinh ting
Cdc khodn ehi phf khOng duqc trtr

Ld chdnh lech ti gi6 cu6i kj,cdc khodn ti6n ghi, phdi

thu

Thu nhfp tinh thu6 TNDN

Thu6 sudt thu.6 TNDN

Thuii TNDN

Di,Ou chinh chi phlthue TNDN cia c6c ndm tru0c vdo

chi phi thu6 thu nhdp hi6n hinh ndm nay

T6ng chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

NAm2022

VND

Nim 2021

VND

2.293.919.478

2.734.249.422

I .906.796.510

423.207.061

5.028.168.900 2.330.003.57f

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

161.968.758

1.741.476.118

277.660.728

522.177.160

1.903.444.876 799.837.888
\

Ndm2022

VND

Nim 2021

VND
I
n
4

1.891.313.380

950.079.796

950.079.796

949.736.046

343.750

2.841.393.176

20%

568.278.635

7.600.952.459

798.625.302

798.625.302

744.635.980

53.989.322

8.399.577.761

20%

1.679.915.552

22.189.000

568.278.535 1.702.104.552

t\

I

t
I
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cONG TY cO PHAN cA PHE THANG LoI
Dia_chi: Km17 - Qu6c l0 26 - xi Hda DOng - huyen KrOng Pic - tinh Dik Lik
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho nim tdi chinh ket thrlc ng-ry 31 thdng 12 ndm 2022 M5u sr5 Bog - DN

6.10 Lii co bin, lii suy giim tr6n c6 phiiiu

Lcri nhuQn kC todn sau thu6 TNDN

Lgi nhuQn hoqc (16) ph6n b6 cho c6 dOng ph6 th6ng

C6 phi6u ph6 thOng dang luu hdnh binh quAn trong ky

Lii co bin/suy giim tr6n c6 phiiiu

6.11 Chi phi sin xuit, kinh doanh theo y6u t5

Chi phi nhAn c6ng

Chi phi nguyEn liQu, c6ng cq dqng cu

Chi phi kh6u hao tdri s6n c6 Oinn
a , . ,^

rnue, pnr, re pnr

Chi phi dqr phong

Chi phidich vu mua ngodi

Chi phi kh6c bing ti6n

cQng

7.1

32.053.389.733 29.357.033.520

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

1.323.034.745

1.323.034.745

12.650.000

s.898.847.907

5.898.847.907

12.650.000

105 466

Nim 2021

VND

Ndm2022

VND

5.273.947.928

4.778.332.499

5.987.866.226

1.234.925.657

4.138.604.290

6.346.058.882

4.293.654.251

7.214.199.724

5.238.318.969

4.556.174.349

2.585.695.803

(417.118.22e)

7.055.082.735

3.124.680.169

\
^i
I

\

I
jJ
\l

,

L

L

7 THONG TIN BO SUNG CHo cAc KHoAN MUc TR|NH BAY TRoNG BAo cAo LI/U cHUYEN
TIEN TE

Tidn thu ttr divay

Ndm2022
VND

Nim 202f
VND

Ti6n thu tu divay theo kht u0c th6ng thucrng 316.849.400.499 273.026.647.195

c0ng 316.849.400.499 TgsBs4T:195

7.2 Tidn tri nq gl5c vay

ba

Nim 2022

VND

Nim 2021

VND

Ti6n trA ng g6c vay theo kh6 uoc th6ng thudng 295.433.031.031 311.823.252.083

CQng: 295.433.031.031 311.823.252.083

CAc rn6uc TtN KHAc

Giao dich vi s6 du v6i c6c b6n li6n quan

C6c b6n li6n quan voi C6ng ty bao g6m: cdc thdnh vi6n quin l! cht ch6t

I
l
(

I

-(

I
I

I

8.1
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cONG TY cO PHAN ce pHE rHAuc lgr
Dia chi: Km17 - Qu6c l0 26 -xA Hda D6ng - huyOn KrOng Pic - tinh D5k L5k

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Cho nim tiri chinh ket thrlc ngdry 31 thdng 12 ndm 2022 Miu s6 B09 - DN

Ciic th?rnh vi6n qu6n l1i ch0 ch6t gdim: cic thiinh viOn HOi d6ng Quin tri
qudn tri. Cic c6 nhAn c6 li6n quan vcvi c6c thdnh vi6n qudn l1i chtl ch6t

trong gia dinh cdc thirnh vi6n qudn lf chrl ch6t.

vd c6c thdnh vi6n Hqi dO

li cdrc thdnh vi6n mOt th

ng
.t,
ret

Giao dlch voi ciSc thitnh vi6n qudn ty chl ch6t vit cdc cd nhdn co ti6n quan vOi cdc thitnh vi6n qudn

ty chl chOt

COng ty kh6ng ph6t sinh giao dich bdrn hiing vd cung cAp dich vqr cfing nhu c6c giao dlch khSc vcvi

cac fhann vi6n qudn lf chti ch6t vd c6c cd nhin c6 li6n quan voi cdc thdnh vi6n qudn lf chti ch6t.

COng nq voi citc thitnh vi6n qudn ty chi ch1t vd citc cd nhdn co li€n quan vOi c6c thdnh vi6n quAn ly
chi chdt

C6ng ng vcyi c6c thdnh vi6n qu6n lyi chrl ch6t vd c5c cd nhdn co li6n quan voi c6c thdnh vi6n qudn lyi

ch0 ch6t duqc trinh bdy trong cdc thuy6t minh & Muc 5.

C6c khoAn c6ng nq phdi thu c5c thdnh vi6n qudn lyi chi ch6t vd c6c c6 nhAn co li6n quan vcri c6c

thdnh vi6n qudn lf ch0 ch6t khOng c6 b6o ddm vir s6 duqc thanh to5n bing ti6n. KhOng co khoin
drX phong phdi thu kh6 iidi nio duqc lap cho c5c khoin ng phdi thu cdc thdnh vi6n qudn ly7 ch0 ch6t

vd c6c c6 nhAn c6 li6n quan vcri c6c thdnh vi6n qu6n lf ch0 ch6t.

Thu nhQp cla citc thitnh vi6n qudn ly chl ch6t

Thinh vi6n Quin lf
. :. Chtlc danh

cnu cnot

Ti6n Iuong vi th0 lao

Ndm2022 Nim 2021

VND VND

\
I
)

ti
I
j
IOng D6 Hoirng Ph0c

Ong Phqm XuAn Thu

Ong D6 Hoirng Phucrng

Bd Hoing Thi Thu Hd

Bd Dang Th! Huy6n

Ong Dodn Dinh H6ng

Ong D6 Trgng Qudn

Chi tich HDQT
.-l -,long uram ooc

Thdnh vi6n HDQT

Thdnh vi6n HDQT

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Thdnh vi6n HDQT

Thdnh vien HDQT

Ph6 T6ng Giam d6c

Thirnh vi6n HDQT (mi5n nhiQm

12t07t2021)

KO toan tru&ng

330.685.714

280.584.500

49.500.000

266.256.535

169.539,937

240.627.963

183.269.188

50.000.000

331.260.000

142.719.940

238.210.000

65.321.732

156.000.000tsd Nguy6n ThiThrly

[a!s

L

L

L

L

L

c0ns 1.520.463.837 1.598.995.422

8.2 SO tigu so sinh

S6 tieu so sdnh dugc lAy theo s6 li6u trdn B5o c5o tdi chinh cho ndm tiri chinh k6t thrlc ngiry 31

th6ng 12 nim2021d5 duqc ki6m to6n bdi Cdng ty TNHH Ki6m to6n AFC ViCt Nam - Chi nh6nh
phla Bic.

Th6ng tin v6 hoqt dgng li6n tgc

l

)
I

Kh6ng c6 b5t k!, sw kien niro g6y ra sqr nghi ngo lon v6 khd ning hoqt

khOng co V dinh c0ng nhu buQc phii ngr.png hoat dQng ho{c thu hgp d6ng

minh.

ng li6n tuc vd COng ty
quy m0 hoat dOng cia

L-

8.3

d0

k6
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cONG TY cO PHAN cA PHE rHANG Lqr
Dia-chi: Km17 - Qu6c l0 26 -xdt Hoa DOng - huyQn KrOng Pic - tinh Ddk Ldk

BAN THUYET MINH EAO CAO TAt CHINH
Cho nim tiri chinh fet tnric ngiry 31 thdng 12 ndm 2022 Miu sii Bog - DN

8.4

quin tri
Nam

Ngdy 10 thdng 03 ndm 2023

hoic trinh biry tr6n 86o c6o t2ti chinh niy

ffi -au ngiy kiit thuc nim tii chinh

Cdng ty da l?p h6 so de nghi giim ti6n thue d6t, thu6 mit nucvc theo Quy6t dinh s6 01120231QD-

ffg nday 31t0112023 cia fniluOng Chinh Phrj vdr dd dugc miSn gidm ti6n thuO dAt ttreo Quyet

flnh s6 2az}o-cf ngity 14t02t202C cia Cuc thuo tinh Dak tik voi s6 tien 1.630.384.348 d6ng.

86o c6o tiri chinh duqc lqp ngdry 10 thAng 03 nim 2023 cita Cong ty dd bao g6m viQc di6u chinh

gidm chi phiti6n thue d6t cluqc gidm theo Quy6t d!nh s6 0112023tQD-TTg ngdry 31/01/2023. Ngoai

cac sU kiQn n6u tren, HOi OOng quin tri COng ty khing dinh ring, theo nh?n tlinh cOa Hoi d6ng qudn

tri, x6t tr6n nhirng khia canh irgng y6u, khOng c6 sqv kiOn b6t thuong ndo x6y ra sau ng.iy k6t thric

nim tii chinh lirm 6nh hu&ng Oen ilnn hinh tdi chinh vd hoat ctOng cria COng ty cAn thiet phai dieu

Ng
KE

Th!Thriy H

toin tru&ng

I

cdprrAll

Hoi

aa
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 
(Số: 78/2023/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 
01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 
 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (Báo cáo tài chính được đính kèm). 
  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 

 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 79/2023/TT – HĐQT) 
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với 

lợi nhuận sau thuế năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận sau 

thuế năm 2021 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 số 05/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 
với tỷ lệ 63,974% tán thành về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh 
nghiệp năm 2021 thực hiện trích 100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển và không thực 

hiện chia cổ tức. Theo đó, Công ty đã thực hiện trích lập toàn bộ lợi nhuận sau thuế 2021 là 

5.898.847.907 đồng vào quỹ đầu tư phát triển. Tình hình sử dụng quỹ đầu tư phát triển đến 

31/12/2022 như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung Số tiền trích 

quỹ 

Số tiền đã sử 

dụng đầu tư 

Số dư còn lại  

 

 

1 

Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 
2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 số 03/2021/NQ – 

ĐHĐCĐ thông qua. 

1.596.247.913   

2 Đầu tư hệ thống máy bắn màu cà phê 

năm 2021. 
 1.236.363.636 359.884.277 

3 Đầu tư hệ thống sàng cà phê năm 2021.  2.209.000.000 (1.849.115.723) 

4 Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 
2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 số 05/2022/NQ – 

ĐHĐCĐ thông qua. 

5.898.847.907  4.049.732.184 

Cộng 7.495.095.820 3.445.363.636 4.049.732.184 

 



2 

 

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk là cổ đông (nắm giữ 36% cổ phần công ty) 

đã có các công văn số 6531/UBND-KT ngày 04/08/2022 và Công văn số 11138/UBND – 

KT ngày 22/12/2022 về đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt đối với lợi nhuận sau thuế năm 
2021 cho phần vốn nhà nước tại công ty. Theo đó người đại diện phần vốn nhà nước đã gửi 

văn bản đề nghị HĐQT xem xét thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
về vấn đề này. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc phân phối lợi 

nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2021, như sau: 
 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 

năm 2021 (1) 
Đồng 5.898.847.907 

2 Trích (1) vào Quỹ đầu tư phát triển Đồng 1.849.115.723 

3 Chia cổ tức từ (1) bằng tiền mặt Đồng 4.049.732.184 

4 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 68,65 

 

2. Triển khai thực hiện: 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy toàn quyền cho Hội đồng quản 

trị quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận được trình như trên. 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 

 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 79a/2023/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với 

lợi nhuận sau thuế năm 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua 
các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận 

sau thuế năm 2022 như sau: 
1. Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 462.203.961.341 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 1.891.313.380 

3 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp Đồng 1.323.034.745 

4 Cổ tức  Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 1.323.034.745 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

 

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

01/01/2022 đến 31/12/2022 là 1.323.034.745 đồng sẽ không chia cổ tức mà thực hiện trích 

100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển Công ty vì những lý do sau: 

- Hiện nay Công ty đang hoạt động rất khó khăn do Người nhận khoán không nộp sản 

và nộp tiền thuê đất 04 năm liên tiếp công nợ lên tới hơn 110 tỷ đồng, tình hình an ninh trật 

tự phức tạp, hồ sơ pháp lý về đất đai chuyển đổi sang Công ty cổ phần chưa hoàn thiện ảnh 

hưởng lớn đến nguồn thu và vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Đồng thời vì lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022 thấp chỉ 1,3 tỷ đồng. 

Công ty cũng cần có nguồn vốn để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới hệ thống máy móc thiết bị, 
nhà xưởng để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê nhân và đầu tư phát triển lĩnh vực 

cà phê rang xay & hòa tan. 
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2. Triển khai thực hiện: 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy toàn quyền cho Hội đồng quản 

trị quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận được trình như trên. 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 
 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

TỜ TRÌNH 
(Số: 80/2023/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 
và kế hoạch năm 2023 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 
 Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông 

qua kế hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua 

Tổng mức thù lao (bao gồm lương và thưởng) HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 

(bao gồm lương và thưởng) năm 2023 như sau: 
         Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 

 
Kế hoạch 

thù lao năm 
2022 

 

Tổng thù lao 
đã chi năm 

2022 
Kế hoạch thù lao năm 2023 

 

 

01 

 

Chủ tịch HĐQT chuyên 
trách và các Thành viên 

HĐQT không chuyên 
trách  

 

494.000.000 

 

413.254.285 

 

500.000.000 

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên 
trách: 22.500.000đ/tháng (Chưa 
bao gồm mức đóng thuế TNCN 

10%) 

 

 

02 

 

Ban kiểm soát (03 thành 

viên) 

 

84.000.000 

 

24.000.000  84.000.000 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 03 năm 2023 

TỜ TRÌNH 
(Số: 81/2023/TT – HĐQT) 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2023 

 
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 

đã được Quốc hội nước Công Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định của pháp luật khác, Hội đồng quản trị kính 
trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2023 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau: 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật 

về các điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận.  

- Thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công 

ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm 
toán cho năm tài chính 2023 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các 
tiêu chí trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

(Số: 14/2023/NQ – ĐHĐCĐ)  

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 13/2023/BBH 

– ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 75/2023/BC – BTGĐ ngày 29/03/2023 của 

Ban Tổng Giám Đốc về báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh trong 

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm 2023 như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện 
năm 
2022 

Kế hoạch 
năm 
2022 

Thực 
hiện năm 
2022 so 
với KH 

năm 
2022 

A SẢN PHẨM  CÀ PHÊ 
Tấn 

nhân 
9.685 8.302 117% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 

nhân 
9.471 8.000 118% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
214 302 71% 



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện 
năm 
2022 

Kế hoạch 
năm 
2022 

Thực 
hiện năm 
2022 so 
với KH 

năm 
2022 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH  
   

I 
Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
450.680 398.596 113% 

1 
Doanh thu cà phê thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
434.993 383.581 113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
8.378 5.515 152% 

3 Doanh thu kinh doanh dịch vụ 
Triệu 

đồng 
7.309 9.500 77% 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí 
sản xuất) 

Triệu 

đồng 
432.601 370.009 117% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
426.064 365.301 117% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch 
Triệu 

đồng 
2.581 2.108 122% 

3 Giá vốn kinh doanh dịch vụ 
Triệu 

đồng 
3.956 2.600 152% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
18.079 28.587 63% 

IV 
Doanh thu hoạt động tài 
chính 

Triệu 

đồng 
6.495 3.600 180% 

V Chi phí tài chính 
Triệu 

đồng 
3.995 3.100 129% 

VI Chi phí bán hàng 
Triệu 

đồng 
8.528 13.000 66% 

VII 
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

Triệu 

đồng 
13.285 12.500 106% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

Triệu 

đồng 
(1.233) 3.587 -390% 

X Thu nhập khác 
Triệu 

đồng 
5.028 2.300 219% 

XI Chi phí khác 
Triệu 

đồng 
1.903 800 238% 

XII Lợi nhuận khác 
Triệu 

đồng 
3.125 1.500 208% 

XIII Tổng lợi nhuận kế toán Triệu 1.891 5.087 37% 



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện 
năm 
2022 

Kế hoạch 
năm 
2022 

Thực 
hiện năm 
2022 so 
với KH 

năm 
2022 

trước thuế đồng 

XIV Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
568 1.017 56% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

Triệu 

đồng 
1.323 4.070 33% 

 

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện năm 

2022 

Kế hoạch 
năm 2023 

KH năm 
2023 so với 

TH năm 
2022 

Ghi chú 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ  
Tấn 
nhân 

9.685 8.302 86%   

1 
Cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Tấn 

nhân 
9.471 8.000 84%   

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
214 302 141%   

B 
KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 

  
 

      

I 
Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Triệu 
đồng 

450.680 371.483 82%   

1 
Doanh thu cà phê nhân 

thu mua ngoài 

Triệu 

đồng 
434.993 352.383 81%   

2 
Doanh thu cà phê cà 

phê kế hoạch 

Triệu 

đồng 
8.378 12.300 147% 

Giá thu sản 

dự kiến 

9.000đ/kg 
cà phê quả 

tươi 

3 
Doanh thu cho thuê 

nhà xưởng 

Triệu 

đồng 
7.309 6.800 93% 

 

II 
Giá vốn hàng bán (chi 
phí sản xuất) 

Triệu 
đồng 

432.601 350.358 81% 
 

1 
Giá vốn cà phê nhân 

thu mua ngoài 

Triệu 

đồng 
426.064 341.358 80% 

 

2 
Giá vốn cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
2.581 5.500 213% 

Giá thành 

sản lượng 

dự kiến 

4.000đ/kg 
cà phê quả 

tươi 



3 
Giá vốn cho thuê nhà 

xưởng 

Triệu 

đồng 
3.956 3.500 88%   

III 
Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch 
vụ 

Triệu 
đồng 

18.079 21.125 117%   

IV 
Doanh thu hoạt động 

tài chính 

Triệu 

đồng 
6.495 6.000 92%   

V Chi phí tài chính 
Triệu 

đồng 
3.995 3.500 88%   

VI Chi phí bán hàng 
Triệu 

đồng 
8.528 7.000 82%   

VII 
Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

Triệu 

đồng 
13.285 13.000 98%   

IX 
Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh 

Triệu 
đồng 

(1.233) 3.625 393%   

X Thu nhập khác 
Triệu 

đồng 
5.028 1.300 26%   

XI Chi phí khác 
Triệu 

đồng 
1.903 800 42%   

XII Lợi nhuận khác 
Triệu 

đồng 
3.125 500 16%   

XIII 
Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 

Triệu 
đồng 

1.891 4.125 218%   

XIV Thuế TNDN 
Triệu 
đồng 

568 825 145%   

XV 
Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp 

Triệu 
đồng 

1.323 3.300 249%   

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 76/2023/BC – HĐQT ngày 29/03/2023 về 

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 77/2023/BC – BKS ngày 29/03/2023 về hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 

và định hướng hoạt động năm 2023 (Văn bản đính kèm). 

  Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

  Điều 4: Thông qua Tờ trình số 78/2023/TT – HĐQT ngày 29/03/2023 về 

việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 



Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài 

chính từ ngày ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như được nêu trong tờ trình 

(Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

 Điều 5: Đại hội đồng cổ đông không thông qua Tờ trình số 79/2023/TT – 

HĐQT ngày 29/03/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ 

tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

Đại hội biểu quyết không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực 

hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh 

nghiệp năm 2021 (1) 
Đồng 5.898.847.907 

2 Trích (1) vào Quỹ đầu tư phát triển Đồng 1.849.115.723 

3 Chia cổ tức từ (1) bằng tiền mặt Đồng 4.049.732.184 

4 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 68,65 

 

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 63,22% 

 Điều 6: Thông qua Tờ trình số 79a/2023/TT – HĐQT ngày 29/03/2023 về 

việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với 

lợi nhuận sau thuế năm 2022. 

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia 

cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 462.203.961.341 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 1.891.313.380 

3 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh 

nghiệp 

Đồng 1.323.034.745 

4 Cổ tức  Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 1.323.034.745 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 63,87% 

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 80/2023/TT – HĐQT ngày 29/03/2023 về 

việc thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 

và kế hoạch năm 2023. 

Đại hội biểu quyết thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 



Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 

năm 2023 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 

 
Kế hoạch 

thù lao 
năm 2022 

 

Tổng thù 
lao đã chi 
năm 2022 

Kế hoạch thù lao năm 2023 

 

 

01 

 

Chủ tịch HĐQT 
chuyên trách và các 

Thành viên HĐQT 
không chuyên trách 

 

494.000.000 

 

413.254.285 

 

500.000.000 

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên 
trách: 22.500.000đ/tháng (Chưa 
bao gồm mức đóng thuế TNCN 

10%) 

 

 

02 

 

Ban kiểm soát (03 

thành viên) 

 

84.000.000 

 

24.000.000  84.000.000 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 81/2023/TT – HĐQT ngày 29/03/2023 về 

việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 

năm 2023 

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch 

HĐQT lựa chọn một trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong 

năm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 

năm 2023. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023 

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy 

định của Pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

Quyết này 

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám 

sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.  



 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- UBCKNN; SGDCKHN “để báo 
cáo”; 
- Lưu: HĐQT; VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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